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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

BCT : Bộ Công thương 

BLĐTBXH : Bộ lao động thương binh xã hội 

BVMT : Bảo vệ môi trường 

BTCT : Bê tông cốt thép 

BTNMT : Bộ Tài nguyên môi trường 

BXD : Bộ Xây dựng 

BYT : Bộ Y tế 

CTNH : Chất thải nguy hại 

CTR : Chất thải rắn 

ĐTM : Đánh giá tác động môi trường 

CP : Chính phủ 

KCN : Khu công nghiệp 

KKT : Khu kinh tế 

PCCC&CNCH : Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

TNMT : Tài nguyên môi trường 

UBND : Ủy ban nhân dân 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

CTCP 

BHLĐ 

ƯPSC 

BCH 

BCĐ 

TĐ DKVN 

: Công ty cổ phần 

: Bảo hộ lao động 

: Ứng phó sự cố 

: Ban chủ huy 

: Ban chỉ đạo 

: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

UBQG 

LPG 

: Ủy ban Quốc gia 

: Khí hóa lỏng 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cở sở 

- Tên chủ Cơ sở: Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà PV Gas Tower, số 673, đường Nguyễn Hữu Thọ, 

xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Điện thoại: (08) 37816777  - Fax: (08) 37815666 

- Email: pvgas@pvgas.com.vn  - Website: www.pvgas.com.vn 

- Người đại diện: Ông Hoàng Trọng Dũng  Chức vụ:  Phó Tổng Giám đốc  

(Quyết định số 155/QĐ-KVN ngày 15/02/2024 của Tổng công ty khí Việt Nam - 

Công ty Cổ phẩn đính kèm báo cáo) 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500102710 đăng ký lần đầu ngày 

13 tháng 12 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 12 tháng 12 năm 2023 do 

Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 02221000050, chứng nhận lần đầu ngày 25 

tháng 8 năm 2011 và chứng nhận điều chỉnh lần đầu ngày 15 tháng 4 năm 2013 do Ban 

Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp. 

1.2. Tên Cơ sở 

- Tên Cơ sở: Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP. 

- Địa điểm thực hiện: Lô đất CN5.3C, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông 

Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam. 

- Vị trí địa lý:  Cơ sở “Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP  

” của Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần được thực hiện trên diện tích 

10.920 m2 tại Lô đất CN5.3C, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận 

Hải An, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BB538490 ngày 10/12/2011 số vào sổ cấp GCN: CT00212 

do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp với: 

+ Thời gian sử dụng đất: 35 năm 6 tháng, kể từ ngày 31/8/2011 đến ngày 

02/4/2047. 

+ Mục đích sử dụng đất: Xây dựng và vận hành kho LPG 

+ Nguồn gốc sử dụng: Thuê lại đất của Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ. 
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- Vị trí, ranh giới khu đất được mô tả như sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ khu đất của Cơ sở 

Ký hiệu 

Tọa độ của Cơ sở (Hệ tọa độ VN:2000, kinh 
tuyến trục 105º45’, múi chiếu 3º) Ghi chú 

X Y 

1 2303167.333 608303.639  

2 2303167.423 608373.639  

3 2302992.953 608373.726  

4 2303011.297 608338.073  

5 2303031.950 608303.706  

1 2303167.333 608303.639  
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Hình 1.1.  Định vị khu đất của Cơ sở  

-  Tại thời điểm lập báp cáo, Cơ sở có các hướng tiếp giáp sau:  

+ Phía Bắc: tiếp giáp đường nội bộ KCN; 

+ Phía Đông: tiếp giáp Công ty TNHH JX Nippon Oil&Energy Việt Nam; 

+ Phía Nam: tiếp giáp đường tỉnh ĐT.356; 

+ Phía Tây: tiếp giáp Công ty TNHH MTV Gas Venus. 
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Hình 1.2.  Sơ đồ Mối quan hệ của Cơ sở với các đối tượng xung quanh Cơ sở 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án đầu tư của Cơ sở: 

+ Cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy 

chứng nhận đầu tư cho Dự án số: 02221000050, chứng nhận lần đầu ngày 25 tháng 8 

năm 2011 và chứng nhận điều chỉnh lần đầu ngày 15 tháng 4 năm 2013. 

+ Cơ quan phê duyệt Giấy phép xây dựng: Sở xây dựng thành phố Hải Phòng cấp 

Giấy phép xây dựng cho Dự án số: 33/GPXD ngày 11 tháng 8 năm 2014. 

- Quyết định số: 1014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của Ủy Ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nâng 

công suất Kho chứa LPG tại Đình Vũ, Hải Phòng tại Khu công nghiệp Đình Vũ, quận 

Hải An do Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần làm chủ đầu tư. 

- Tại thời điểm Cơ sở đi vào hoạt động chính thức: Theo quy định tại Khoản 4, 

Điều 12 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường, Cơ sở thuộc đối tượng được miễn trừ trách nhiệm lập hồ sơ 

báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 

dự án do Cơ sở không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-
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CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá 

môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số: 44/2020/SĐK-STNMT do Sở 

Tài nguyên và Môi trường cấp lần đầu ngày 26/10/2020. 

- Quy mô của Cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

+ Cơ sở Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP có tổng 

vốn đầu tư 215.000.000.000 đồng (Hai trăm mười lăm tỷ đồng).  

+ Cơ sở thuộc dự án đầu tư nhóm II theo quy định tại STT2 Mục I Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (Dự án 

có quy mô tương đương với dự án nhóm B theo quy định tại mục IV phần B phụ lục I 

Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật đầu tư công (tổng mức đầu tư từ 45 đến dưới 800 tỷ đồng) và không 

thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

+ Căn cứ Khoản 2, Điều 39 và Điểm c, Khoản 3, Điều 41 của Luật Bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/141/2020: Cơ sở Kho LPG Hải Phòng - Tổng 

Công ty khí Việt Nam - CTCP thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường, thẩm 

quyền cấp phép của UBND thành phố Hải Phòng.  

+ Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Ủy Ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phỏng tổ chức, 

thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong 

các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cơ sở có địa chỉ hoạt 

động tại Khu công nghiệp Đình Vũ thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải do đó Cơ sở thuộc 

thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 

1.3. Công suất, công nghệ sản xuất của Cơ sở 

1.3.1. Công suất của Cơ sở 

- Mục tiêu của Cơ sở: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bao gồm các công 

đoạn: Nhập LPG từ các nhà cung cấp nước ngoài hoặc từ các nhà máy sản xuất LPG 

trong nước, tồn chứa tại kho, nạp LPG cho xe bồn, xuất LPG cho tàu tiêu thụ nội địa, tái 

xuất khẩu LPG bằng xe bồn, tàu biển. 

+ Tổng sức chứa LPG: 9.000 m3 tương đương 4.500 tấn (tại 01 thời điểm cho tổng 

03 bồn chứa). 

+ Sản lượng: 200.000 tấn LPG/năm. 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của Cơ sở 

Dự án triển khai trong KCN Đình Vũ đã đầu tư hệ thống đường ống nhập khí hóa 

lỏng cho các khách hàng trong KCN Đình Vũ trong đó có Kho LPG Hải Phòng - Tổng 

Công ty khí Việt Nam - CTCP. Hệ thống đường ống công nghệ từ Kho LPG Hải Phòng 

- Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP ra cầu cảng được dùng chung giữa 03 đơn vị: 

Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP; Công ty TNHH Gas Venus và Công ty Cổ phần 

kinh doanh LPG Việt Nam và họng nhập hàng được đặt ở cầu cảng số 2 của Bến cảng 

Euro Đình Vũ - Cảng biển Hải Phòng do Công ty TNHH cầu cảng Euro (Việt Nam). 

Cầu cảng số 2 thuộc Bến cảng Euro Đình Vũ - Cảng biển Hải Phòng tiếp nhận tàu vào 

cảng lớn nhất 20.000 DWT với kích thước chiều dài cầu cảng là 193 m. Tuyến ống 

dùng chung nhập hàng có tổng chiều khoảng 2.000m từ cầu cảng số 2 vào đến Kho LPG 

Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP. 

Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP có chức năng tiếp 

nhận, lưu giữ và nhập khí LPG từ tàu và xuất LPG cho xe bồn. Do đó, quy trình công 

nghệ của Dự án như sau: 

 Sơ đồ quy trình công nghệ: 

 

Hình 1.3. Sơ đồ quy trình công nghệ

Tàu chở LPG  

Nhập 

Lưu chứa  

Xuất 

Nơi tiêu thụ 

- Sự cố hóa chất phát 

sinh hơi LPG 

- Sự cố cháy nổ 

- CTNH trong quá trình 

sửa chữa đường ống, 

thiết bị 

- Khí thải từ phương tiện 

vận chuyền: Bụi, CO, 

CxHy... 
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Hình 1.4. Lưu trình công nghệ
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 Thuyết minh quy trình công nghệ: Quy trình công nghệ của Cơ sở được 

thực hiện theo các bước sau: 

 Bước 1: Nhập sản phẩm 

Cơ sở nhập sản phẩm LPG bằng 02 đường: đường thủy và đường bộ. Đường 

thủy sử dụng tàu chuyên dụng và đường bộ sử dụng xe bồn. Hiện tại, Cơ sở chỉ thực 

hiện nhập sản phẩm bằng đường thủy. Tuy nhiên, công nghệ tại Cơ sở có thể thực hiện 

nhập sản phẩm bằng đường bộ (xe bồn). 

- Nhập sản phẩm bằng đường thủy:  

+ Sản phẩm LPG được nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển bằng tàu thủy 

chuyên dụng có công suất <20.000 DWT về cầu cảng số 2 thuộc Bến cảng Euro Đình 

Vũ - Cảng biển Hải Phòng.  

+ Tiến hành nhập sản phẩm LPG từ tàu vào bồn chứa của Kho LPG Hải Phòng - 

Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP bằng hệ thống đường ống hiện hữu 6’’ qua cầu 

cảng số 02 để nhập lỏng, song song với quá trình đó tuyến ống 4’’ hiện hữu cũng được 

sử dụng để thu hồi hơi LPG từ bồn ra tàu với mục đích cân bằng áp suất. 

+ Công suất nhập: <300 m3/h. 

- Nhập sản phẩm bằng đường bộ: 

+ Sản phẩm LPG được nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển bằng xe bồn 

đến Cơ sở. LPG được nhập vào bồn chứa tại Cơ sở thông qua đường ống xuất sản phẩm 

ra xe bồn bằng cách sử dụng đường pypass (đường vòng của van chính) qua cần xuất số 

01 bằng máy nén khí. 

+ Hơi LPG từ bồn chứa được nén vào xe bồn theo đường ống 2’’ và LPG lỏng từ 

xe bồn được đẩy về bồn chứa bằng đường ống 4’’ tạo thành một chu trình khép kín giúp 

cần bằng áp suất trong quá trình nhập. 

+ Công suất nhập: < 30 m3/h. 

- Lưu ý trong quá trình nhập: Để đảm bảo công tác nhập sản phẩm an toàn, cán bộ 

phụ trách nhập phải tiến hành công tác đảm bảo an toàn trước quá trình nhập như sau: 

+ Không nhập và xuất sản phẩm trên cùng một bồn và cùng một thời điểm. 

+ Đóng các van xả lỏng và xả khí trên đường ống. 

+ Đóng tất cả các van cô lập trên đường nhập. 
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+ Kiểm tra và tính toán thể tích hữu dụng của bồn chứa để đảm bảo bồn đủ sức 

chứa đối với lượng hàng nhập. 

+ Khi áp suất trong bồn chứa và áp suất trên tàu/xe bồn cân bằng kết thúc quá 

trình chuẩn bị để tiến hành nhập sản phẩm. 

   Bước 2: Lưu chứa 

- Sản phẩm LPG của Cơ sở được lưu chứa trong 03 bồn định áp dạng bồn cầu có 

tổng dung tích 4.500 tấn tương đương 9.000 m3 (1.500 tấn/bồn). 

- Trên mỗi đường vào của các bồn chứa được trang bị 01 van một chiều để đảm 

bảo sản phẩm không chạy ngược lại vào đường ống sử dụng chung. 

- Trong suốt quá trình lưu chứa, mức lỏng trong bồn sẽ được giám sát nghiêm ngặt 

thông qua các thiết bị đo mức trên mỗi bồn. 

- Sản phẩm LPG được chứa trong bồn và xuất bán bằng xe bồn. 

   Bước 3: Xuất xe bồn 

Sản phẩm LPG chứa trong bồn chứa sẽ được xuất ra xe bồn bằng hệ thống bơm. 

Hệ thống công nghệ cho mỗi họng xuất gồm: đường ống xuất LPG từ bồn đến máy 

bơm, đường ống hồi hơi từ bồn trên ô tô về bồn chứa của kho, các van, khớp nối nhanh 

và họng mềm xuất/nhập LPG, van điều khiển.  

 Quá trình xuất sản phẩm bình thường đối với 01 bồn chỉ được tiến hành khi 

đường nhập sản phẩm vào bồn đó bị cô lập hoàn toàn và mức chất lỏng trong bồn ở mức 

cho phép xuất hàng của bồn. 

 Lượng sản phẩm xuất ra sẽ được giám sát thông qua hệ thống xuất sản phẩm theo 

mẻ (batch contraller). Khi lượng sản phẩm xuất ra đủ theo yêu cầu, hệ thống Batch 

Controller sẽ tác động để đóng van điều khiển, kết thúc mẻ xuất. Các dữ liệu về quá 

trình xuất sản phẩm sẽ được đưa về phòng điều kiển để giám sát và lưu lại. 

Cơ sở đã được Sở Công thương thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn số 133/GCNĐĐK-SCT ngày 8/6/2021 (đính kèm 

phụ lục Báo cáo). 

Lưu ý: Quá trình xuất sản phẩm chỉ được tiến hành khi hệ thống tiếp đất cho xe 

bồn đã sẵn sàng. 

Thay đổi so với Báo cáo ĐTM đã được duyệt tại Quyết định số 1014/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2014: Cơ sở không thực hiện chiết nạp LPG từ bồn chứa sang bình cố định 
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loại 14 kg và 45 kg nên không đầu tư máy móc thiết bị liên quan đến việc thực hiện quy 

trinh chiết nạp bình chứa. 

1.3.3. Sản phẩm của Cơ sở 

Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP là đơn vị lưu giữ và 

trung chuyển khí hóa lỏng LPG từ nguồn cung ứng đến nguồn tiêu thụ. 

1.4. Nguyên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 

của Cơ sở 

 a. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

 - Mục tiêu của Cơ sở là kinh doanh khí hóa lỏng LPG, do đó nguyên liệu đầu vào 

của Cơ sở chính là sản phẩm đầu ra (lưu chứa và xuất bán). 

 - Năm 2022, năm 2023 khối lượng sản phẩm LPG của Cơ sở tương đương 

46.251 tấn và 57.114 tấn. Tuy nhiên, để Cơ sở vận hành hết công suất nhu cầu nguyên 

liệu - sản phẩm LPG của Cơ sở như sau:  

 Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên liệu của Cơ sở 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Số lượng/năm Xuất xứ 

1.  LPG Tấn 200.000 Nước ngoài, Việt Nam 

 - Tại thời điểm hiện tại sản phẩm LPG của Cơ sở được nhập khẩu từ 02 nguồn: 

 + Nước ngoài: Nhập khẩu từ các nước Malaysia, Singapore, Hồng Kông... 

 + Trong nước: Nhà máy lọc dầu Dung Quất. 

 - Thông số  Sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng lưu chứa và phân phối tại Cơ sở đảm 

bảo thông số kỹ thuật như sau: 

Bảng 1.3. Thông số kỹ thuật sản phẩm của Cơ sở 

STT Tên chỉ tiêu ĐVT Giá trị 

1 Áp suất hơi ở 37,80C kPa Tối đa: 1.430 

2 Lượng cặn sau khi bay hơi 100 ml ml Tối đa: 0,05 

3 Ăn mòn tấm đồng không lớn hơn - Loại 1 

4 Hàm lượng lưu huỳnh tổng Mg/kg Tối đa: 140 

5 Nước tự do ở nhiệt độ 00C, áp suất hơi bão hòa - Không có 

6 Thành phần   

 - Etan % mol Số liệu thông báo 
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STT Tên chỉ tiêu ĐVT Giá trị 

 - Butane % V Tối đa: 0,5 

 - Pentan và các chất nặng hơn % V Tối đa: 2 

 - Olefin % V Tối đa: 30 

 - Tính chất vật lý hóa học của sản phẩm LPG tại Cơ sở: 

+ Trạng thái vật lý: Khí hóa lỏng 

+ Màu sắc: Không màu  

+ Độ hòa tan trong nước: Không đáng kể 

+ Độ tự bốc cháy:  4700C 

+ Mùi đặc trưng: Mùi hôi đặc trưng (chất tạo mùi Ethyl Mercaptan) 

+ Áp suất hơi bão hòa ở 37,80C: 1430 kPa 

+ Giới hạn cháy trên (% Vol) : 9,5  

+ Giới hạn cháy dưới (%Vol): 2,1 

+ Điểm sôi : - 420C  

+ Điểm chớp cháy: - 1040C 

+ Tỷ trọng kg/l: ~ 0,84 

b. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

 Dầu DO 

 - Mục đích sử dụng: Trong giai đoạn vận hành Cơ sở sử dụng nhiên liệu là dầu 

DO để chạy máy phát điện dự phòng công suất 250 KVA và hệ thống bơm cứu hỏa. 

Trong đó: 

 + Máy phát điện dự phòng chỉ hoạt động khi có sự cố mất điện xảy ra, do đó nhu 

cầu sử dụng dầu DO không lớn và tùy thuộc vào thời gian mất điện. 

 + Bơm cứu hỏa chỉ sử dụng khi có sự cố cháy nổ; kiểm tra thiết bị định kỳ và tập 

huấn. 

 - Lượng sử sụng: 1.500 lít/năm. Dầu DO được nhập để phục vụ hoạt động của 

Cơ sở được lưu vào 04 bồn chứa dung tích 2 m3/bồn đặt tại Nhà bơm PCCC. 

 - Nguồn cung cấp dầu DO: Mua tại các cây xăng trên địa bàn quận Hải An. 

 Dầu bôi trơn 

- Mục đích sử dụng: Bồi trơn động cơ dùng trong công đoạn kiểm tra, bảo dưỡng 

máy móc thiết bị tại Cơ sở. 

 - Lượng sử sụng: 200-300 lít/năm. 
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 - Nguồn cung cấp: Mua tại Cơ sở cung cấp trên địa bàn quận Hải An. 

c. Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nguồn: Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ 

- Mục đích sử dụng: phục vụ hoạt động chiếu sáng, vận hành máy móc, thiết bị sử 

dụng điện của Cơ sở. 

- Lượng sử dụng: Căn cứ theo hóa đơn điện năm 2022, năm 2023 khi Cơ sở đang 

hoạt động ổn định, lượng điện tiêu thụ tại Cơ sở khoảng: 11.096 KWh/tháng, cụ thể: 

Bảng 1.4. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở 

Stt Năm tiêu thụ Lượng điện sử dụng (KWh/năm) 

1. Năm 2022 115.088 

2. Năm 2023 151.207 

Trung bình 133.148 

(Nguồn: Báo cáo công tác BVMT của Cơ sở năm 2022, 2023) 

 - Trạm biến áp: Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP có 01 

trạm biến áp 22/04KV, công suất 250 KV phục vụ cấp điện cho các hạng mục sản xuất 

trong Cơ sở. 

 - Máy phát điện: Cơ sở đầu tư 01 máy phát điện dự phòng công suất 213 KVA. 

c. Nhu cầu sử dụng nước  

- Nguồn cung cấp: Hệ thống cấp nước sạch chung của KCN Đình Vũ. 

- Lượng nước sử dụng: Căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng thu tiền nước năm 2022, 

2023 giai đoạn vận hành ổn định của Cơ sở, nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở khoảng: 215 

m3/tháng (tương đương 7 m3/ngày), cụ thể: 

Bảng 1.5. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở 

Stt Năm tiêu thụ Lượng điện sử dụng m3/năm) 

1. Năm 2022 2.852 

2. Năm 2023 2.306 

Tổng 2.579 

(Nguồn: Báo cáo công tác BVMT của Cơ sở năm 2022, 2023) 

Lượng sử dụng nước sạch tại Cơ sở được phân bổ như sau: 

(1) Lượng nước cấp cho sinh hoạt 
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- Lượng nước cấp cho sinh hoạt của 21 cán bộ, công nhân viên: 21 người x 45 

lít/người.ca x 10-3 = 0,945 m3/ngày.đêm ≈ 28 m3/tháng (Nhu cầu nước theo TCVN 

13606:2023:  Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế, định 

mức 45 l/người/ngày.đêm. 

- Lượng cấp cho nhà ăn ca: 21 người x 25 lít/người/xuất ăn x 10-3 = 0,525 

m3/ngày.đêm ≈ 16  m3/tháng. Theo TCVN 4513:1998 – Tiêu chuẩn cấp nước bên trong, 

đối với nhà ăn tập thể, tiêu chuẩn dùng nước là 18-25 l/người/xuất ăn. 

Như vậy, nhu cầu sử dụng nước cấp sinh hoạt tại Cơ sở : 1,47 m3/ngày ≈ 1,5 

m3/ngày. 

(2) Lượng nước cấp cho mục đích làm mát bồn chứa 

- Mục đích sử dụng: Hệ thống làm mát bồn chứa bằng nước có công dụng vừa 

đảm bảo an toàn cháy nổ, vừa có tác dụng giảm áp suất bồn chứa.  

- Lượng nước cấp: Theo kinh nghiệm sản xuất tại Cơ sở hệ thống làm mát bồn 

chứa khởi động vào ngày nằng nóng hoặc khi áp suất bồn chứa LPG cao với lượng sử 

dụng khoảng 3-5 m3/ngày. 

(3) Nước cấp cho mục đích tưới cây 

- Mục đích sử dụng: Tưới cây vào những ngày nằng nóng với tần suất 02 

lần/ngày và vào những ngày bình thường (không mưa) khoảng 03 lần/tuần. 

- Lượng nước cấp: Khoảng 1-2 m3/ngày. 

(4) Lượng nước cấp cho tập luyện PCCC 

Ngoài lượng nước sử dụng thường xuyên là nước cấp cho sinh hoạt và nước cấp 

cho hoạt động tưới cây thì Công ty còn sử dụng nước cho tập luyện PCCC. Lượng nước 

này sử dụng không thường xuyên và có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và 

hoàn cảnh từng thời điểm sử dụng. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở  

1.5.1. Cơ cấu sử dụng đất 

Bảng 1.6. Cơ cấu sử dụng đất của Cơ sở 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

1 Diện tích xây dựng 1.952,01 17,88 

2 Diện tích cây xanh 2.196,55 20,11 

3 Diện tích sân và đường nội bộ 6.771,44 62,01 

Tổng 10.920 100 
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1.5.2. Các hạng mục công trình chính của Cơ sở 

 Cơ sở đã xây dựng và đi vào hoạt động 10 công trình theo đúng Giấy phép xây 

dựng số 33/GPXD ngày 11/8/2014 do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cấp cho giai 

đoạn Nâng quy mô công suất Kho chứa LPG tại Đình Vũ Hải Phòng và các công trình 

hiện hữu đã đi vào hoạt động trước khi có Giấy phép xây dựng số 33/GPXD ngày 

11/8/2014. 

Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP do Tổng Công ty khí 

Việt Nam - Công ty Cổ phần làm chủ cơ sở có địa chỉ hoạt động tại Lô đất CN5.3C, 

Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu Kinh tế Đình 

Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam với các hạng mục công trình chính của 

Cơ sở như sau: 

Bảng 1.7. Hạng mục công trình xây dựng  

STT Công trình 
Diện tích 

(m2) 
Ghi chú 

I 
Hạng mục công trình hiện hữu trước Giấy phép xây dựng số 33/GPXD 
ngày 11/8/2014 

1 Nhà bảo vệ 17,3  

2 
Nhà văn phòng (Bao gồm nhà điều 
khiển) 

243,48 
Phòng điều khiển 47,88 

(cải tạo theo GPXD) 

3 Bồn chứa LPG TK-101 254,33  

II 
Hạng mục công trình theo Giấy phép xây dựng số 33/GPXD ngày 
11/8/2014 

4 Bồn chứa LPG TK-102 359  

5 Bồn chứa LPG TK-103 359  

6 Bồn chứa nước PCCC FWT - 101 200,96  

7 Trạm bơm nước chữa cháy 152  

8 Trạm bơm LPG 31,35  

9 
Trạm xuất xe bồn (có dàn phun 
nước chữa cháy) 

270  

10 Hào cáp 62,9  

11 Hố thu nước nhiễm dầu 1,69  

12 Hàng rào 36,21 m  

Tổng I +II 1.952,01  
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Hình 1.5.  Mặt bằng tổng thể của Cơ sở 
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 - Một số hình ảnh công trình tại Cơ sở: 

  

  

Hình 1.6.  Hình ảnh một số công trình chính của Cơ sở 

1.5.3. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

Chi tiết các thiết bị chính phục vụ quá trình sản xuất của Cơ sở như sau: 

Bảng 1.8. Danh sách máy móc thiết bị của Cơ sở 

TT Tên thiết bị ĐVT Số lượng 

1. 

Bồn cầu, định áp chứa LPG 
Áp suất thiết kế: 17,6 barg 

Nhiệt độ: -20/700C 

Sức chứa: 1.500 tấn 

Chiếc 01 
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TT Tên thiết bị ĐVT Số lượng 

Dung tích: 3.052,377 m3 

Ký hiệu: TK-101 

2. 

Bồn cầu, định áp chứa LPG 
Áp suất thiết kế: 17,6 barg 

Nhiệt độ: -20/700C 

Sức chứa: 1.500 tấn 

Dung tích: 3.218,476 m3 

Ký hiệu: TK-102 

Chiếc 01 

3. 

Bồn cầu, định áp chứa LPG 
Áp suất thiết kế: 17,6 barg 

Nhiệt độ: -20/700C 

Sức chứa: 1.500 tấn 

Dung tích: 3.219,552 m3 

Ký hiệu: TK-103 

Chiếc 01 

4. 

Máy nén hơi LPG 
Hãng sản xuất: Corken/Siemens 

Loại máy: Model 491H3 GBA/1LA 7166 
4AA99-Z 

Lưu lượng: 48,8 m3/h 

Áp lực làm việc lớn nhất: 23,1 bar 

Công suất động cơ: 15 kw 

Ký hiệu: C-101, C-102 

Chiếc 02 

5. 

Máy nén hơi LPG 
Hãng sản xuất: Blackmer - Mỹ 

Loại máy: Model LB942 

Lưu lượng: 213 m3/h 

Áp lực làm việc lớn nhất: 24,13 bar 

Công suất động cơ: 37 kw 

Ký hiệu: C-103 

Chiếc 01 

6. 

Máy bơm LPG 
Hãng sản xuất: Blackmer - Mỹ 

Loại máy: LGLD4B 

Lưu lượng: 51,1 m3/h 

Chênh áp lớn nhất: 8,6 bar 

Công suất động cơ: 18,5 kw 

Ký hiệu: P-101÷105 

Chiếc 05 

7. 
Cánh tay tải LPG (Loading Arm) 
Hãng sản xuất: Silea - Ý 

Chiếc 04 
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TT Tên thiết bị ĐVT Số lượng 

Loại máy: Model 18021802DX-01 

Nhiệt độ thiết kế: -25/650C 

Áp suất thiết kế: 25 bar 

Trọng lượng: 114 kg 

8. 

Máy nén khí 
Hãng sản xuất: Atlas Copco 

Loại máy: Model SF6+10bar 

Lưu lượng: 27,6 m3/h 

Công suất động cơ: 5,5 kw 

Ký hiệu: CMP-101; CMP-102 

Chiếc 02 

9. 

Cầu cân 
Kiểu: Điện tử số 
Loại máy: T10110585/VT220 
Bước nhảy: D=e = 10 kg 
Trọng tải cân: Min = 200kg; Max: 80.000 kg 
Số Loadcell: 8 loadcell 

Chiếc 02 

10. Hệ thống mẻ Batch controller Hệ thống 05 

11. Hệ thống đo đếm bồn TIS Hệ thống 03 
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Hình 1.7.  Mặt bằng bố trí máy móc thiết bị của Cơ sở  
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1.5.3. Tổ chức quản lý và vận hành Cơ sở 

Việc quản lý, triển khai Cơ sở cũng như điều hành và quản lý do Tổng Công ty khí 

Việt Nam - Công ty Cổ phần thực hiện. Tổ chức nhân sự tại Cơ sở như sau: 

 Tổng số lao động lớn nhất: 21 người với Chế độ làm việc: 

+ Chế độ làm việc: Hành chính và ca kíp 

+ Số giờ làm việc trong một ngày: Chế độ hành chính: 08 tiếng/ngày; chế độ ca 12 

giờ/ca và 02 ca/ngày. 

- Công ty bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác bảo vệ môi trường của 

Cơ sở: theo dõi, kiểm tra, hệ thống xử lý sơ bộ nước thải, tình hình phát sinh chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở, phối hợp với các đơn vị có chức 

năng tiến hành quan trắc môi trường định kỳ tại nhà máy và báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường theo quy định.  

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhân sự của Cơ sở như sau: 

 

Hình 1.8. Sơ đồ tổ chức quản lý tại Công ty 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường  

Dự án phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng 

Chính Phủ: Chủ động phòng ngưa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường. 

- Thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định số 

323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải 

Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng và phát triển Hải 

Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa; động lực phát triển vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp hiện đại, thông 

minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi trong 

nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường hàng không và đường 

nội địa; trong điểm dịch vụ logistics và du lịch; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, 

nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển. 

- Căn cứ theo Quyết định phê duyệt quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kì 2021-

2030 tầm nhìn 2050 số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 tại phụ lục II phương án phát 

triển khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

2050 kèm theo quyết định phê duyệt số 1516/QĐ-TTg. Khu công nghiệp Đình Vũ là 

một trong 14 Khu công nghiệp đã thành lập với diện tích quy hoạch 541,46 ha. 

Như vậy, Cơ sở triển khai tại Lô đất CN5.3C, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 

Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

là phù hợp với quy hoạch của thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

- Phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh số 02221000050 

chứng nhận điều chỉnh lần đầu ngày 15 tháng 4 năm 2013 do Ban Quản lý Khu kinh tế 

Hải Phòng cấp. 

- Quy hoạch ngành nghề, phân khu chức năng của KCN Đình Vũ đã được Bộ 

Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 774/QĐ-BXD ngày 11/5/2006  và đã được đánh 

giá tại Đề án Bảo vệ môi trường KCN Đình Vũ giai đoạn 1 được Sở Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐ-STNMT ngày 01/9/2009. Theo đó, Khu công 

nghiệp Đình Vũ là KCN đa ngành, bao gồm các ngành: công nghiệp nặng (sản xuất vật 
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liệu xây dựng, cơ khí chế tạo, lắp ráp cơ khí, chế biến kim loại, công nghiệp hóa chất – 

hóa dầu); công nghiệp nhẹ (cơ khí chính xác, điện tử, chế biến thực phẩm, dược phẩm 

và công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp nặng); công nghiệp phục vụ nông nghiệp (chế 

biến thức ăn gia súc, nông sản, thực phẩm, sản xuất cây trồng) và dịch vụ cảng biển. 

Giai đoạn 1 của KCN Đình Vũ được quy hoạch gồm đất xây dựng công nghiệp có diện 

tích 164ha với các ngành công nghiệp nhẹ và công nghiệp phục vụ nông nghiệp bố trí ở 

đầu phía bắc KCN Đình Vũ; các ngành công nghiệp hóa chất – hóa dầu bố trí tại khu 

vực phía Đông cuối KCN Đình Vũ, còn lại là đất giao thông nội bộ, cây xanh...  Dự án 

thuộc lô CN 3.5C của KCN Đình Vũ, thuộc phần diện tích dành cho ngành công nghiệp 

hóa chất - hóa dầu, do vậy loại hình sản xuất hoàn toàn phù hợp với quy hoạch nêu trên. 

Trên Cơ sở điều kiện hiện trạng, Khu công nghiệp Đình Vũ đáp ứng được khả 

năng hoạt động của Cơ sở “Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - 

CTCP”. 

2.2. Sự phù hợp của Cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường  

Các chất thải có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án bao gồm: chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, nước thải sinh hoạt, bụi, 

khí thải. 

Toàn bộ CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp và CTNH được chuyển giao cho đơn 

vị có đủ chức năng đưa đi xử lý, bụi và khí thải của Cơ sở chủ yếu phát sinh từ nguồn 

đường và máy phát điện đây là các nguồn có tính chất phát thải gián đoạn và không 

đáng kể. Do đó báo cáo chỉ đánh giá sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của 

môi trường nước như sau: 

Nước thải tại Cơ sở được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 6.000 m3/ngày.đêm của Cơ sở “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Đình Vũ - Giai 

đoạn 2”.  

Công suất của trạm xử lý nước thải là 6.000 m3/ngày đêm, tuy nhiên công suất 

thực tế của hệ thống trung bình khoảng 1.200 m3/ngày đêm, và cao nhất là hơn 2.000 

m3/ngày đêm, lưu lượng nước thải trung bình chỉ chiếm khoảng 40% so với lượng 

nước cấp trung bình của KCN Đình Vũ giai đoạn I, giai đoạn II và KCN Deep C 2A, 

KCN Deep C 2B. Như vậy, nước thải của Cơ sở (phát sinh 1,47 m3/ngày) phù hợp với 

khả năng chịu tải của Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ. 

- Bảng tiêu chuẩn nước đầu vào của KCN Đình Vũ: 
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Bảng 2.1. Bảng tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 
Đình Vũ 

Stt Thông số Đơn vị 
Giá trị nồng độ giới hạn tối đa 

cho phép đấu nối 
1 Nhiệt độ oC 45 

2 pH - 5,0-9 

3 Mùi - - 

4 Độ mầu (Co-Pt ở pH = 7) - - 

5 BOD5 (200C) mg/l 500 

6 COD mg/l 500 

7 Chất rắn lơ lửng mg/l 500 

8 Asen mg/l 0,1 

9 Thuỷ ngân mg/l 0,01 

10 Chì mg/l 0,5 

11 Cadimi mg/l 0,1 

12 Crom (VI) mg/l 0,1 

13 Crom (III) mg/l 1 
14 Đồng mg/l 2 

15 Kẽm  mg/l 3 

16 Niken mg/l 0,5 

17 Mangan mg/l 1 

18 Sắt mg/l 5 

19 Thiếc mg/l 1 

20 Xianua mg/l 0,1 

21 Phenol mg/l 0,5 
22 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 

23 Dầu động thực vật mg/l 30 

24 Clo dư mg/l 2 

25 PCB mg/l 0,01 

26 
Hoá chất bảo vệ thực vật 
lân hữu cơ 

mg/l 0,3 

27 
Hoá chất bảo vệ thực vật 
Clo hữu cơ 

mg/l 0,1 

28 Sunfua mg/l 0,5 
29 Florua mg/l 10 

30 Clorua mg/l 1000 

31 Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 10 

32 Tổng Nitơ mg/l 40 

33 Tổng Phôtpho mg/l 6 

34 Coliform MPN /100ml 10.000 

35 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

36 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

a.  Sơ đồ thu gom: 

 

 

 

 

                        

 

 

                   

   Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa 

b.  Thuyết minh sơ đồ thu gom nước mưa: 

Khi mưa, nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của Cơ sở, nước mưa chảy 

tràn trên mặt nền sân sẽ cuốn theo các chất bẩn như đất, cát, bụi,... xuống hệ thống rãnh 

thoát nước mặt và thường tập trung với khối lượng lớn trong thời gian ngắn.  

Nước mưa chảy tràn trên mái các công trình văn phòng và các công trình phụ trợ 

được chảy vào các seno tới phễu thu vào đường ống đứng uPVC D90 vào hệ thống 

thoát nước mưa chảy tràn bề mặt. 

Xung quanh khuôn viên nhà máy xây dựng rãnh BTCT kích thước B300. Trên hệ 

thống rãnh thoát nước mặt có bố trí tấm đan chắn rác giúp loại bỏ các loại rác có kích 

thước lớn chảy vào hệ thống thoát nước mặt gây ách tắc hệ thống như: là cây, củi khô...  

Sau đó, nước mưa tràn mặt của Cơ sở được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

của KCN Đình Vũ. 

c.  Thông số kỹ thuật của công trình thu gom nước mưa: 

- Thoát nước mái: Đường ống uPCV D90. 

- Thoát nước mặt: Rãnh thu BTCT kích thước B300. 

Nước mưa 
sân đường 

Tấm đan chắn 
rác 

Hệ thống rãnh thoát nước măt BTCT 
B300 

Hệ thống thoát nước mưa của KCN Đình 
Vũ 

Đường ống đứng 
PVC D90 

 

Nước mưa 
mái 
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 - Cơ sở có 02 điểm đấu nối nước mặt vào hệ thống thoát nước mặt của KCN Đình 

Vũ. 

+  Tọa độ điểm đấu nối số 1 : X (m): 2303165, Y(m): 608374 

+ Tọa độ điểm đấu nối số 2:  X (m): 2303165, Y(m): 608303 

(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’,múi chiếu 30). 

- Hình ảnh hệ thống thu gom thoát nước mưa của Cơ sở: 

 

  

   Hình 3.2. Hình ảnh  thu gom, tiêu thoát nước mưa tại Cơ sở 

- Mô tả hệ thống thu gom thoát nước mưa của Cơ sở: 
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   Hình 3.3. Mặt bằng tổng thể hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở 
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e. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước mưa: 

Nước mưa chỉ bao gồm nước mưa chảy tràn trên mái công trình và sân đường nội 

bộ Cơ sở. Thành phần ô nhiễm nước mưa chỉ bao gồm cát, cành cây, lá khô...Vì vậy, Cơ 

sở có các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước mưa như sau: 

- Thường xuyên nạo vét, vệ sinh hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn định kỳ 12 

tháng/lần. 

- Dọn dẹp vệ sinh sân, đường nội bộ của Cơ sở tần suất 01 lần/ngày. 

-  Kiểm soát và thu gom các nguồn phát thải, không để rơi vãi, phát tán ra khu vực sân. 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn thể hệ thống thoát nước 

mưa. Không để các loại rác thải thâm nhập vào đường thoát nước mưa. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Sơ đồ thu gom nước thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom nước thải tại Cơ sở 

b.  Thuyết minh sơ đồ thu gom nước thải: 

- Nước thải từ khu nhà vệ sinh Nhà điều hành theo đường ống dẫn uPCV D110 

vào bể tự hoại 03 ngăn (dung tích 5 m3) sau đó đấu nối vào bể gom nước thải 02 ngăn 

(dung tích 2,1 m3) đã bố trí bơm chìm bơm nước thải về điểm đấu nối với hệ thống thu 

gom nước thải của KCN Đình Vũ bằng đường ống nhựa HDPE D60 đặt trong rãnh 

thoát nước mưa tràn mặt của Cơ sở. 

- Nước thải nhà ăn sau khi được tách rác (bằng rọ tách rác trong bồn rửa trong khu 

vực nhà bếp) sau đó dẫn vào bể tách dầu mỡ 02 ngăn (dung tích 1,4 m3) bằng đường 

ống dẫn uPCV D90 và sau đó đấu nối vào bể gom nước thải 02 ngăn (dung tích 2,1 m3) 

Nước thải  

sinh hoạt 

Nước thải 

 nhà ăn 

Bể tự hoại 

Bể gom 

Bể tách dầu mỡ 

Điểm đấu 
nối   

Hệ thống thu 
gom nước thải 
KCN Đình Vũ 
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đã bố trí bơm chìm bơm nước thải về điểm đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Đình Vũ bằng đường ống nhựa HDPE D60 đặt trong rãnh thoát nước mưa tràn 

mặt của Cơ sở. 

c.  Thông số kỹ thuật của công trình thoát nước thải: 

+ Đường ống thu gom bằng đường ông HDPE D60 chạy dọc theo đường thoát 

nước mưa tràn mặt. 

d. Điểm xả nước nước thải: 

- Cơ sở có 01 điểm đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom thải của KCN Đình 

Vũ đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý đạt chuẩn trước khi xả 

thải theo môi trường. 

- Điểm đấu nối theo phương thức cưỡng bức (bơm) được đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Đình Vũ theo đường ống HDPE D60 qua van bướm đến 

đường ống thu gom nước thải của KCN Đình Vũ như sau: 

 

Hình 3.5. Sơ đồ đấu nối nước thải của Cơ sở với KCN 

 - Tọa độ điểm đấu nối nước thải của Cơ sở với hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Đình Vũ: X (m): 2303165, Y(m): 608374 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105045’,múi chiếu 30). 

 - Điểm xả nước thải của Cơ sở là bể chứa nước thải sau xử lý sơ bộ trước khi 

bơm cưỡng bức đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Đình Vũ có vị trí sau 

Nhà văn phòng với tọa độ điểm xả nước thải như sau : X(m)= 2303019; Y(m) = 608372 

(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’,múi chiếu 30). 

 - Mặt bằng thu gom và đấu nối nước thải sinh hoạt của Cơ sở: 
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Hình 3.6. Mặt bằng tổng thể hệ thống thoát nước thải của Cơ sở 
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3.1.3. Xử lý nước thải 

a.  Nguồn phát sinh và lượng nước thải:  

- Nguồn phát sinh: 

+  Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu Nhà văn phòng. 

+ Nước thải nhà ăn. 

- Lượng phát thải: Nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Do 

đó lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở là 1,47 m3/ngày.đêm, trong đó: 

+ Nước thải sinh hoạt: 0,945 m3/ngày.đêm. 

+ Nước thải nhà ăn: 0,525 m3/ngày.đêm. 

b. Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại (bể phốt): 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở được xử lý sơ bộ bằng hệ thống bể 

tự hoại trước khi đấu nối vào bể gom 02 ngăn sau đó bơm cưỡng bức về hệ thống thu 

gom nước thải của KCN Đình Vũ. 

- Nguyên lý hoạt động: Nước thải sinh hoạt trước hết được xử lý sơ bộ qua hệ 

thống bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình nước nhờ hai quá trình là lắng cặn và phân 

hủy bằng vi sinh vật. Do tốc độ nước qua bể rất chậm (thời gian lưu lại của dòng cháy 

trong bể là 1 – 2 ngày) nên quá trình lắng cặn trong bể có thể xem như quá trình lắng 

tĩnh, dưới tác dụng trọng lực bản thân của các hạt cặn (cát, bùn, phân) lắng dần xuống 

đáy bể, tại đây các chất hữu cơ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí. 

Cặn lắng được phân hủy làm thu hẹp thể tích cặn đồng thời giảm được các tác nhân gây 

ô nhiễm môi trường. Tốc độ phân hủy chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt 

độ, độ pH của nước thải và lượng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. 

Quá trình chuyển hóa chất hữu cơ nhờ vi sinh kỵ khí chủ yếu được diễn ra theo 

nguyên lý lên men qua các bước sau: 

+ Vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ phức tạp và lipit thành các chất hữu cơ 

đơn giản có trọng lượng nhẹ; 

+ Vi khuẩn lên men axit, biến đổi các chất hữu cơ đơn giản thành axit hữu cơ; 

+ Vi khuẩn lên men metan chuyển hóa hydro và các axit được tạo thành ở giai 

đoạn trước thành khí metan và cacbonic. 
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Hình 3.7. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại (bể phốt) 

- Thông số kỹ thuật của bể tự hoại (bể phốt): 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của bể phốt 

TT Tên bể Dung tích (m3) Ghi chú 

1. Bể tự hoại (Bể phốt)  5 03 ngăn 

Tổng 5  

c. Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn bằng bể tách dầu mỡ: 

 Nước thải phát sinh từ nhà ăn của Cơ sở sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu 

mỡ trước khi đấu nối vào bể gom 02 ngăn sau đó bơm cưỡng bức về hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Đình Vũ. 

- Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ là dựa vào tỷ lệ chênh lệch trọng 

lượng giữa mỡ, nước và một số chất rắn có trong nước thải. 

 Đầu tiên, phần nước thải có chứa dầu mỡ sẽ được tách rác để giữ lại chất thải có 

kích thước lớn, giảm tình trạng tắc nghẽn đường ống nước thải. 

 Sau đó, dầu mỡ được tách ra khỏi nước thải dựa vào trọng lượng. Dầu mỡ nhẹ 

nổi lên trên được thu vớt định kỳ đem xử lý theo quy định. Tại mỗi ngăn sẽ có thiết kế 

hướng dòng nhằm tạo điều kiện để dầu mỡ và nước được phân tách riêng biệt. 

 Cuối cùng, dầu mỡ được thu gom xử lý theo quy định, phần nước thải sau tách 

dầu mỡ được thu gom vào bể gom 02 ngăn sau đó bơm cưỡng bức về hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Đình Vũ. 

 - Sơ đồ cấu tạo bể tách dầu mỡ: 

 

 
Nước thải ra Nước thải  vào  

 

Lắng  
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Hình 3.8. Sơ đồ cấu tạo bể tách dầu mỡ 

 - Thông số kỹ thuật bể tách dầu mỡ: 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của bể tách dầu mỡ 

TT Tên bể Dung tích (m3) Ghi chú 

1. Bể tách dầu mỡ 1,1 02 ngăn 

Tổng 1,1  

d. Bể gom nước thải tại Cơ sở: 

 Nước thải sinh hoạt và nước thải nhà ăn tại Cơ sở sau khi xử lý sơ bộ được đấu 

nối vào bể thu gom nước thải 02 ngăn, trong đó: 

 - Ngăn số 01: Có chức năng lắng cặn, tách rác. 

 - Ngăn số 02: Đặt bơm chìm, bơm nước thải sau xử lý sơ bộ của Cơ sở vào 

đường ống HDPE D60 về hệ thống thu gom nước thải của KCN Đinh Vũ để đưa về 

Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả 

nước thải ra môi trường theo Hợp đồng tiện ích nước số WUA.002/2020/DCB-MKG 

ngày 01/03/2020 với Công ty TNHH Deep C Blue (theo thỏa thuận 05 bên đính kèm 

Báo cáo) 

 - Bơm nước thải tại Cơ sở có thông số kỹ thuật sau: 

 + Hãng: Mastra 

 + Model: MBA 207 

 + Điện áp: 3P/380V-50Hz 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

 của Cơ sở “ Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP” 

38 

 + Công suất: 750 W (1 Hp) 

 + Cột áp: Hmax 13 m 

 + Lưu lượng: Qmax = 36 m3/h 

 + Họng xả: 60 mm 

 + Số lượng: 01 bơm 

 

Hình 3.9. Sơ đồ cấu tạo bể gom tại Cơ sở 

- Thông số kỹ thuật bể gom: 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của bể gom 

TT Tên bể Dung tích (m3) Ghi chú 

1. Bể gom 2,1 02 ngăn 

Tổng 2,1  

e. Các biện pháp giảm thiểu khác: 

Để hạn chế ảnh hưởng của nước thải đến nguồn tiếp nhận Cơ sở đã và sẽ thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Thực hiện chính sách tiết kiệm nước trong sinh hoạt nhằm giảm lượng nước thải 

phát sinh; 

- Định kỳ nạo hút bể tự hoại (bể phốt). 

d. Hiệu quả của công trình xử lý sơ bộ nước thải tại Cơ sở: 

Kết quả quan trắc nước thải đầu ra của Bể tách dầu mỡ và Bể gom nước thải cuối 

cùng của Cơ sở trước khi đấu nối với hệ thống thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước 
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thải của KCN Đình Vũ năm 2022 và 2023 để thấp hơn tiêu chuẩn nước thải đầu vào của 

KCN Đình Vũ (chi tiết tại Bảng 5.1 và Bảng 5.2, Chương 5 và Phiếu kết quả đính kèm Phụ 

lục Báo cáo). 

3.1.4. Thu gom và thoát nước làm mát bồn chứa 

Vào những ngày nắng nóng và áp suất trong bồn chứa cao, Cơ sở sẽ tiến hành làm 

mát bề mặt bên ngoài bồn chứa với lượng sử dụng 3-5 m3/ngày.  

Lượng nước làm mát hệ thống bồn chứa phát sinh không lớn với thành phần tương 

tự như nước mưa chảy tràn nên được thu gom vào hệ thống thoát nước mưa tràn mặt 

của Cơ sở. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Cơ sở không có các công trình thu gom, xử lý bụi và khí thải. Do đó, nội dung 

này Cơ sở trình bày các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động sản 

xuất của Cơ sở như sau: 

3.2.1. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hoạt động lưu chứa 

Quá trình bơm khí LPG từ hệ thống tàu sang sang bồn chứa và từ bồn chứa sang 

xe bồn được thực hiện và kiểm soát tự động và nghiêm ngặt.  

Quá trình nhập sản phẩm. lưu chứa và phân phối khí hóa lỏng LPG phải được 

thực hiện trong quy trình khép kín do đó không làm phát sinh khí thải ra môi trường. 

 Trong 9 năm hoạt động, Cơ sở không để xảy ra các sự cố liên quan đến rò rỉ sản 

phẩm ra ngoài môi trường bằng cách thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành an toàn 

sau: 

 - Tất cả các thiết bị vận hành chính đều được gắn các thiết bị giám sát: giám sát 

áp suất, nhiệt  độ, mức. Các thiết bị giám sát này được truyền tín hiệu về Phòng điều 

khiển trung tâm, qua hệ thống đo lượng - điều khiển TIS/ICSS, vận hành viên có thể 

quan sát và thực hiện các điều chỉnh từ xa đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng an toàn. 

Ngoài ra, Cơ sở còn trang bị các bộ hiển thị tại hiện trường để vận hành để đối chiếu 

giữa các giá trị tín hiệu điện tử truyền về và giá trị thực tế tại hiện trường, qua đó tăng 

độ chính xác và tin cậy trong quá trình vận hành. 

 - Với công nghệ truyền tín hiệu khép kín và điều khiển tự động, áp suất bồn chứa 

luôn trong tình trạng cân bằng nên không có hoạt động xả khí dư ra môi trường. 

 - Bồn chứa có van và hệ thống an toàn; thành bồn được sơn phản quang để hạn 

chế bức xạ nhiệt mặt trời; có hệ thống làm mát bồn chứa bằng nước.  
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- Trong quá trình sử dụng thường xuyên kiểm tra và theo dõi tình trạng hoạt động 

của các thiết bị đo và điều khiển tự động đi kèm các bồn chứa, nếu phát hiện hư hỏng 

hoặc giảm độ chính xác phải tiến hành thay thế bằng các thiết bị mới. 

- Trên dọc các đường ống có kết cấu chống co giãn, bố trí các van chặn, đồng hồ đo 

áp lực, lưu lượng. Các van trong hệ thống công nghệ, các thiết bị bơm chuyển LPG phải là 

loại kín chế tạo bằng thép không gỉ có áp lực thử tối thiểu bằng 1,5 áp lực làm việc.  

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống dẫn để đảm bảo các đường ống 

này kín tuyệt đối. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ cho công nhân vận hành. 

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Khí thải máy phát điện chứa nhiều các chất ô nhiễm không khí, tuy nhiên, theo 

đánh giá, nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh được đánh giá là thấp và chỉ phát thải khi 

sử dụng máy phát điện trong trường hợp mạng lưới điện khu vực gặp sự cố, thời gian 

phát thải ngắn. 

Máy phát điện đang được bố trí tách biệt tại khu vực trạm điện của công ty, bố trí 

trong nhà chứa riêng. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như sau: 

- Sử dụng nhiên liệu chạy máy phát có hàm lượng lưu huỳnh thấp; 

- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, bảo trì và thay thế các chi tiết hư hỏng. 

3.2.3. Biện pháp giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ quá trình thu gom và lưu giữ chất 

thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt được quy định bỏ vào các thùng chứa có nắp kín để 

tránh thu hút côn trùng và phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh. Các thùng chứa 

được đặt tại các nơi chủ yếu phát sinh rác sinh hoạt, định kỳ được đơn vị có chức năng 

đến thu gom, vận chuyển và xử lý. 

- Khu vực lưu giữ bã thải từ quá trình sản xuất được vệ sinh thường xuyên và 

hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý thường xuyên (ngay khi có số lượng lớn) không để 

tồn đọng lâu ngày phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Để rác đúng nơi quy định và được lưu chứa trong thùng chứa chuyên dụng có 

nắp đậy. 

- Chuyển giao cho đơn vị có chức năng tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

quy định. 
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3.2.4. Giảm thiểu tác động của bụi và khí thải do hoạt động của các phương tiện vận 

- Sử dụng các phương tiện đã qua đăng kiểm. 

- Thường xuyên kiểm tra, bão dưỡng định kỳ tăng hiệu quả đốt cháy nhiên liệu 

của động cơ.  

- Bố trí nhà xe gần cổng ra vào. Đối với các loại xe được phép chạy trong khuôn 

viên Nhà máy phải giảm tốc độ không quá 5 km/h. 

- Sử dụng nhiên liệu đảm bảo chất lượng, không chứa chì, có hàm lượng S thấp 

(dầu DO hàm lượng lưu huỳnh 0,05%). 

- Quy định dắt bộ đối với xe gắn máy khi vào cổng Nhà máy. Các phương tiện 

vận chuyển tắt máy trong thời gian chờ cấp LPG. 

- Các phương tiện đi vào khu Nhà máy quy định đậu đúng vị trí. 

- Quản lý mật độ phương tiện tham gia giao thông, tránh lưu thông vào những 

giờ cao điểm, bố trí lịch hoạt động vận chuyển hợp lý tránh tình trạng ùn tắc, tăng khả 

năng phát tán khí thải, bụi. Bắt buộc các phương tiện này phải tuân thủ nghiêm ngặt các 

quy định về an toàn của Sở Giao thông Vận tải. 

- Đối với dầu mỡ, chất thải nguy hại do các phương tiện vận chuyển, các thiết bị 

máy móc rò rỉ ra được công nhân lau bằng giẻ lau hoặc đổ cát lên để thu gom và lưu 

kho để mang đi xử lý đúng quy định. Dầu nhớt của máy móc thiết bị sau khi sử dụng hết 

Công ty sẽ thu gom các thùng chứa dầu nhớt và lưu trữ trong kho chứa CTNH, định kỳ 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Đường nội bộ trong Nhà máy được bê tông hóa. 

- Bố trí công nhân quét dọn mặt bằng khuôn viên Nhà máy thường xuyên (tối 

thiểu 01 lần/ngày) để tránh bụi tích lũy. 

- Duy trì diện tích cây xanh hiện tại tại Cơ sở. 

3.2.5. Kết quả thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đối với khí thải 

Trên Cơ sở các biện pháp đã thực hiện, kết quả quan trắc môi trường định kỳ 

năm 2022 và 2023 đối với môi trường không khí khu vực làm việc và môi trường xung 

quanh chịu ảnh hưởng từ hoạt động của Dự án đều thỏa mãn quy chuẩn Việt Nam (chi 

tiết tại Bảng 5.3 và Bảng 5.4, Chương 5 và Phiếu kết quả đính kèm Phụ lục Báo cáo). 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

a. Thành phần và khối lượng: 
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- Nguồn phát sinh: 

+ Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 

+ Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động nhà ăn. 

- Thành phần: Các chất thải hữu cơ (chiếm 50% tổng khối lượng) và các chất thải 

vô cơ như túi nilong thải, vỏ chai nhựa, vỏ hộp xốp,…  

- Khối lượng phát thải: Chất thải sinh hoạt phát sinh thực tế trong năm 2022-2023 

từ hoạt động của cán bộ công nhân viên tại Cơ sở phát sinh như sau: 

Bảng 3.4. Thống kê khối lượng chất thải sinh hoạt tại Cơ sở 

STT Loại chất thải Đơn vị 
Khối lượng 

Năm 2022 Năm 2023 
Ước tính khối 
lượng lớn nhất 

1 Chất thải sinh hoạt Kg 6.768 3.820 7.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của Cơ sở  

b. Phân loại và lưu giữ: 

- Chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực Cơ sở sẽ được thu gom và lưu trữ trong các 

thùng chứa thích hợp, cụ thể số lượng thùng chứa như sau: 

+  Thùng chứa rác 200l: 04 thùng bố trí tại điểm tập kết phía Tây của Cơ sở sau 

Nhà văn phòng để thực hiện phân loại tại nguồn cho 03 nhóm chất thải sinh hoạt: Rác 

thải thực phẩm;  rác thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và rác thải sinh hoạt khác. 

+ Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt có diện tích 8 m2 mái tôn che mưa nằm phía 

Tây của Cơ sở sau Nhà văn phòng. 

c. Biện pháp xử lý: 

 - Ký hợp đồng  dịch vụ vệ sinh với đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi 

trường trên địa bàn là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng để thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất theo Hợp đồng số 02HA1-2022/HĐ-DV ngày 31/12/2021 (tự 

gia hạn cho các năm tiếp theo). 

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên làm việc tại Cơ sở thực hiện 

nghiêm chỉnh nội quy giữ gìn vệ sinh môi trường chung, vứt rác đúng nơi quy định. 

- Quy định các vị trí đặt thùng rác - những vị trí dễ thuận tiện, dễ nhìn thấy. 

- Phân loại theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND thành 

phố Hải Phòng Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. 
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3.3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động chất thải rắn thông thường  

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình vệ sinh bể phốt, hệ thống thoát nước mưa (căn cứ 

Điều 16, Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy Ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng). 

- Thành phần: Bùn bể phốt, cặn, váng mỡ động thực  vật. 

- Lượng thải: Với số lượng công nhân viên của Cơ sở là 21 người, căn cứ QCVN 

01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, tại mục 2.11.1 

quy định về lưu lượng nước thải phát sinh: “Khối  lượng phân bùn phát sinh được xác 

định dựa trên mức độ hoàn thiện của hệ thống công trình vệ sinh tại chỗ hoặc theo các 

tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng nhưng phải ≥ 0,04 m3/người/năm”. Lựa chọn lượng 

bùn phát sinh là 0,04 m3/người/năm. Như vậy, tổng khối lượng bùn bể tự hoại phát sinh 

trong vong 01 năm tối thiểu là 0,8 m3/năm. . Tỷ trọng của bùn thải từ 1,4 - 1,5 tấn/m3. 

Vậy khối lượng bùn thải từ bể phốt là: 1,2 tấn/năm.   

- Lưu giữ và xử lý: Lượng bùn cặn phát sinh từ bể tự hoại (bể phốt), bể gom và bể 

tách dầu mỡ được Cơ sở ký hợp đồng với đơn vị có chức năng bơm hút, vận chuyển và 

đưa đi xử lý. Đối với bùn thải, bùn cặn nạo vét tại công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh 

hoạt, Cơ sở sẽ thuê đơn vị chức năng đến nạo vét đồng thời, vận chuyển xử lý theo quy 

định. Do đó, loại chất thải này không tồn chứa trong kho.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Thành phần và khối lượng: 

-  Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế máy 

móc, thiết bị tại Cơ sở. 

-  Khối lượng phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh thực tế trong năm 2022-2023 

và 9 tháng đầu năm 2024 tại Cơ sở phát sinh như sau: 

Bảng 3.5. Thống kê khối lượng chất thải nguy hại tại Cơ sở 

STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Khối lượng (kg/năm) 

Sổ 
đăng 

ký chủ 
nguồn 

Năm 
2022 

Năm 
2023 

Năm 
2024 

Ước tính 
khối 

lượng 
lớn nhất 

1 
Căn sơn, sơn và véc ni 
có dung môi hữu cơ 

08 01 01 0 50 0 0 50 
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STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Khối lượng (kg/năm) 

Sổ 
đăng 

ký chủ 
nguồn 

Năm 
2022 

Năm 
2023 

Năm 
2024 

Ước tính 
khối 

lượng 
lớn nhất 

2 

Phế liệu kim loại bị 
nhiễm các thành phần 
nguy hại 

11 04 01 0 330 0 0 350 

3 
Bóng đèn huỳnh quang 
thải 

16 01 06 6 10 5 14,5 15 

4 
Dầu động cơ, hộp số và 
bôi trơn tổng hợp thải 

17 02 03 200 70 190 232 250 

5 Bao bì mềm thải 18 01 01 120 430 55 20 450 

6 
Bao bì cứng thải bằng 
kim loại 

18 01 02 50 200 80 0 500 

7 
Bao bì cứng thải bằng 
nhựa 

18 01 03 50 10 10 10 10 

8 

Chất hấp thụ, vật liệu 
lọc, giẻ lau, vải bảo vệ 
thải nhiễm các thành 
phần nguy hại 

18 02 01 300 465 230 969,5 1000 

9 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 0 0 0 124 130 

10 

Hộp mực in thải có 
chứa hoặc nhiễm các 
thành phần nguy hại 

0802 04 20 0 0 3 3 

  Tổng   746 1.565 570 1373 2.758 

Nguồn: Sổ chủ nguồn thải CTNH 31.001263.T cấp lần đầu ngày 26/10/2020 và 

chứng từ chất thải năm 2022-2024 được đính kèm Phụ lục của Báo cáo. 

b, Phân loại và lưu giữ: 

- Chất thải nguy hại phát sinh được phân loại tại nguồn. 

- Mỗi mã CTNH được lưu giữ trong 01 thùng riêng biệt có kích thước 60-120 lít 

có dán mã CTNH đó và dấu hiệu cảnh báo. 

- Riêng đối với mã CTNH 17 02 03 (Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải) dạng lỏng được bố trí vào thùng phi dung tích 500 lít đặt trên khay chống tràn có 

kích thước Dài x Rộng x Cao: 1m x 1m x 0,3m có chức năng hứng chất thải trong 
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trường hợp đổ/tràn. 

- Toàn bộ các thùng chứa CTNH của Cơ sở được lưu giữ trong kho CTNH đặt 

cạnh Trạm bơm PCCC (bên cạnh khu vực đặt máy nén khí). 

- Kho lưu chứa: Diện tích 6,6 m2 (Dài x rộng: 2,828m x 2,35m). 

- Kết cấu: Kho lưu giữ tại Cơ sở là container 10 feet làm bằng thép hoàn toàn 

chống thấm nước, kín gió và ảnh sáng, không bị biến dạng quá nhiều do va chạm, cửa 

dễ dàng thao tác đóng mở, sàn, nóc, vách và đà chắc chắn và đảm bảo các yêu cầu khác 

theo Quy định tại Khoản 6, Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2022. 

 
 

Hình ảnh thùng chứa 

 
Hình ảnh kho chứa 

Hình 3.10. Hình ảnh lưu giữ CTNH tại Cơ sở 
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c Xử lý chất thải 

- Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại môi 

trường xanh theo Hợp đồng dịch vụ số 66/2021/KPH/KTTH-MTX ngày 18/11/2021 và 

Phụ lục điều chỉnh hợp đồng số 01 ngày 12/6/2023. Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ 

Thương maị Môi trường Xanh được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xử lý 

CTNH số 1-2-3.003.VX ngày 31/12/2019. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung của Cơ sở phát sinh từ hoạt động xuất nhập 

xăng dầu, máy nén khí, máy phát điện dự phòng và hoạt động của phương tiện vận 

chuyển (xe bồn) và phương tiện giao thông (xe máy, ô tô con) ra vào Cơ sở. 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

+ Yêu cầu đơn vị vận chuyển sử dụng xe bồn, phương tiện gi có đầy đủ đăng kiểm. 

+ Bố trí khu vực để xe hợp lý. 

+ Xây dựng nội quy cho phương tiện vận tải ra vào Cơ sở: tắt máy, dắt bộ khi 

vào cổng (phương tiện xe máy), quy định tốc độ tối đa của các phương tiện vận tải được 

phép lưu thông trong phạm vi trường học với tốc độ quy định 5-10 km/h. 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo dường và lắp đặt thêm đệm chống ồn, chống rung đối 

với đối với các máy móc có độ ồn cao. 

+ Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên trực tiếp vận 

hành máy nén khí, máy phát điện như nút bịt tai chống ồn. 

+ Trồng cây xanh xung quanh Cơ sở nhằm giảm ô nhiễm tiếng ồn đến môi 

trường xung quanh với diện tích cây xanh đã thực hiện tại Cở sở 2.196,55 m2 chiếm tỷ 

lệ 20,11% tổng diện tích Cơ sở. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

3.6.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ  

 - Về pháp lý: 

 +  Cơ sở đã được Phòng cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng nay là Phòng Cảnh 

sát PCCC và CNCH công an Thành phối Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 60/TD-PCCC ngày 22/5/2014 và Nghiệm thu về 

PCCC số 01/CSPCCC-HDPC ngày 20/01/2016. 
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 + Lập Ban phụ trách về PCCC và ứng phó sự cố hoá chất thường trực cho toàn 

bộ khu vực Cơ sở. Ban phụ trách phải luôn sẵn sàng 24/24 giờ và kịp thời có mặt tại vị 

trí của mình khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

 + Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, trang thiết 

bị PCCC, nguồn nước chữa cháy, đảm bảo hệ thống này trong tình trạng thích hợp và 

sẵn sàng sử dụng khi có sự cố. 

 + Kết hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN thành phố Hải Phòng tổ chức tập 

huấn những kiến thức về PCCC, diễn tập các tình huống giả định và hướng dẫn sử dụng 

các trang thiết bị PCCC tại chỗ. 

  - Về công trình, thiết bị PCCC: Các công trình và thiết bị PCCC chính của Cơ sở 

bao gồm: 

 + Hệ thống báo cháy tự động: Bố trí 02 đầu báo cháy lửa tại Trạm bơm LPG; 

mỗi bồn chứa LPG được bố trí 02 đầu báo cháy lửa đối diện qua bồn chứa. 

 + Hệ thống chống sét: Mỗi bồn chứa được bố trí 01 kim thu sét kiểu Franklink 

trên đỉnh bồn để bảo vệ các thiết bị điều khiển, bồn được nối đất để thoát sét. Khu vực 

đường nội bộ và Nhà văn phòng lắp đặt 02 kim thu sét tia tiền đạo có bán kính bảo vệ 

79,5 m. 

 + Hệ thống chống tĩnh điện: Mỗi bồn chứa LPG được nối 02 dây tiếp địa bằng 

đồng tiết diện 70 mm2 để chống tĩnh điện. Vị trí xe bồn nạp LPG có bố trí kẹp để nối đất 

an toàn. 

 + Hệ thống cấp nước chữa cháy: Khu bồn lắp đặt 02 súng phun nước chữa cháy. 

Đường nội bộ bố trí 03 trụ chữa cháy 2 cửa có họng ra D65 (trụ kép) với đường kính thân 

trụ D80. Gần trụ nước chữa cháy có bố trí 01 hộp đựng 02 lắng A và 02 cuộn vòi A.  

 + Hệ thống chữa cháy bằng nước Drencher: Lắp đặt hệ thống chữa cháy bằng 

nước Drencher tại Trạm bơm LPG, Khu xuất xe bồn và bồn chứa. Trạm bơm chữa cháy 

lắp đặt 03 máy bơm chữa cháy động cơ Diezen có cùng thông số P = 298Kw, Q = 681,3 

m3/h và H = 102 m và 01 bơm bù áp có thông số P = 5 Kw, Q = 22,7 m3/h và H = 102m.  

 + Bể nước PCCC kết cấu thép, nổi, trụ đứng với dung tích chứa nước: 1.400 m3. 

 + Phương tiện chữa cháy di động đã trang bị tại Cơ sở bao gồm: 04 bình bọt loại 

9 lít; 14 bình bình bột 9 kg; 3 bình khí CO2 và 06 bình chữa cháy xe đẩy. 

 - Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

 của Cơ sở “ Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP” 

48 

 + Khi sự cố cháy nổ xảy ra, bằng nhân lực và các trang thiết bị PCCC tại chỗ, đội 

PCCC của Cơ sở tự ứng phó theo trách nhiệm đã được phân công và các kỹ năng đã 

được tập huấn và diễn tập trước đó. Sau khi kết thúc sự cố sẽ họp tổng kết, ghi biên bản 

cuộc họp về các nội dung: phân tích nguyên nhân, diễn biến quá trình ứng cứu và kết 

quả ứng cứu từ đó rút kinh nghiệm cho công tác phòng ngừa và ứng cứu lần sau. 

 + Trường hợp sự cố cháy nổ vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ: sẽ điện thoại 

cấp báo về tình hình và diễn biến của sự cố đến Phòng Cảnh sát PCCC&TCCN và đồng 

thời xin sự trợ giúp nhằm chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời. Khi đó, các cán bộ, 

công nhân viên của Cơ sở sẽ tích cực phối hợp và tuân thủ theo mệnh lệnh của Ban chỉ 

huy PCCC và cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC&TCCN. 

 + Các biện pháp ứng phó được thực hiện khi có sự cố cháy nổ xảy ra theo 

Phương án PCCC đã được Cảnh sát PCCC &TCCN thẩm định và phê duyệt. 

 - Hiệu quả đạt được: Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Cơ sở chưa có sự cố 

liên quan đến cháy nổ xảy ra. 

3.6.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất  

 - Về pháp lý: 

 +  Cơ sở đã được Bộ Công thương Phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất số 4293/QĐ-BCT ngày 15/11/2018. 

 + Lập Ban phụ trách về PCCC và ứng phó sự cố hoá chất thường trực cho toàn 

bộ khu vực Cơ sở. Ban phụ trách phải luôn sẵn sàng 24/24 giờ và kịp thời có mặt tại vị 

trí của mình khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

 - Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất: 

 + Kế hoạch phối hợp các lực lượng bên trong, bên ngoài tham gia ứng phó sự cố 

hóa chất: 
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Phát hiện sự cố 

Ban chỉ huy 

Phát lệnh báo động 

Triển khai hoạt động 
ứng cứu 

Kiểm soát người trong khu 
vực có sự cố và Sơ cấp 

cứu người bị nạn 

Xử lý tình huống rò rỉ 
Cô lập điện, công nghệ và dừng mọi hoạt 
động xung quanh khu vực sự cố; Kiểm soát 
nguồn nhiệt; Cô lập nguồn rò rỉ; Xác định 
hướng, tốc độ gió; Di chuyển các nguồn chất 
cháy ra khỏi khu vực; Chăng dây cảnh bảo 
trước khu vực sự cố; Bảo vệ an ninh, an toàn 
khu vực. 

Báo cáo thông tin 

Xử lý tình huống cháy 
Dừng nhập, xuất hàng; Cô lập điện, 
công nghệ và dừng mọi hoạt động tại 
Cơ sở; Cô lập nguồn rò rỉ; Xác định 
hướng, tốc độ gió; Phun nước làm mát 
xung quanh bồn và thiệt bị tại các khu 
vực lân; Chăng dây cảnh bảo trước khu 
vực sự cố; Bảo vệ an ninh, an toàn khu 
vực. 

Triển khai đội hình ứng 
cứu tại chỗ 

 

Xử lý theo tình huống cấp 2: 
- Tiếp tục triển khai đội hình ƯCKC tại chỗ 
- Báo cáo BCH, BCĐ yêu cầu hỗ trợ 
- Thông báo với lực lượng khác yêu cầu hồ trợ 
- Tiếp nhận, phối hợp với lực lượng hỗ trợ 
- Triển khai đội hình ƯCKC cấp 2 

 

Xử lý theo tình huống cấp 3: 
- Tiếp tục triển khai đội hình ƯCKC cấp 2 
- Báo cáo TĐ DKVN yêu cầu hỗ trợ 
- Thông báo UBQG tìm kiếm, cứu nạn... 
- Tiếp nhận, phối hợp với lực lượng hỗ trợ 
- Triển khai đội hình ƯCKC cấp 3 

Kết thúc sự cố - Báo yên 
Thu thập thông tin - Điều tra sự cố 
Khôi phục sản xuất 

 

Xem xét sơ 

tán toàn bộ 

Thông báo, báo động 
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 + Kế hoạch ứng phó khẩn cấp khu rò khí LPG: 

 Bảng 3.6. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp sự cố rò khí LPG tại Cơ sở 

Stt Phụ trách Diễn giải nhiệm vụ 

A Phối hợp nội bộ 

I Rò khí LPG trong Kho LPG 

1 
Người phát hiện 

 

+ Nếu không thấy còi báo động phải hét to <<Gas 
rò>> 
+ Thông báo bằng bộ đàm cho  Trưởng kíp, thực 
hiện theo mệnh lệnh của Trưởng kíp 
+ Đóng các van để cô lập nguồn rò rỉ khí nếu có thể  
+ Ngắt điện ở khu vực bị rò gas nếu có thể 
- Tuyệt đối không động đến bất kỳ thiết bị nào có 
thể phát sinh tia lửa điện, không bật tắt công tắt đèn, 
quạt, đóng cắt mạch điện 

2 Ban chỉ huy xử lý sự cố 

+ Tập hợp tất cả nhân viên ở vị trí quy định. 
+ Thu thập thông tin, đánh giá tình trạng rò rỉ, quyết 
định khởi động hệt thống phun sương từ xa để làm 
giảm nồng độ LPG, triển khai ứng cứu, cô lập điểm 
rò rỉ  
+ Tùy theo diễn tiến sự cố, quyết định việc trợ giúp 
bên ngoài. 
+ Thông báo ngay lập tức đến những người có trách 
nhiệm theo sơ đồ báo cáo lúc khẩn cấp. 
+ Quyết định việc xử lý phù hợp với tiêu chuẩn an 
toàn – Kỹ thuật 
+ Ghi chép đầy đủ sự việc vào sổ vận hành Kho 
LPG Đình Vũ  
+ Thực hiện các báo cáo liên quan đến xử lý sự cố 
đầy đủ 

3 Đội bơm cứu hỏa 

+ Tập hợp tất cả nhân viên ở vị trí quy định. 
+ Thu thập thông tin, đánh giá tình trạng rò rỉ, quyết 
định khởi động hệt thống phun sương từ xa để làm 
giảm nồng độ LPG, triển khai ứng cứu, cô lập điểm 
rò rỉ 
+ Tùy theo diễn tiến sự cố, quyết định việc trợ giúp 
bên ngoài. 
+ Thông báo ngay lập tức đến những người có trách 
nhiệm theo sơ đồ báo cáo lúc khẩn cấp. 
+ Quyết định việc xử lý phù hợp với tiêu chuẩn an 
toàn – Kỹ thuật 
+ Ghi chép đầy đủ sự việc vào sổ vận hành Kho 
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LPG Đình Vũ 
+ Thực hiện các báo cáo liên quan đến xử lý sự cố 
đầy đủ 

4 Đội chữa cháy 

+ Tập hợp trước cửa nhà văn phòng mặc quần áo 
chống cháy khi có lệnh. 
+ Triển khai đội hình cô lập van theo lệnh của ban 
chỉ huy. 
+ Đóng các van để cô lập nguồn rò rỉ. Trong quá 
trình di chuyển đội hình tiếp cận và cô lập van luôn 
đảm bảo phải điều chỉnh lăng phun sao cho luôn tạo 
một màng sương bảo vệ cho 
cả đội hình và vận hành viên cô lập van. 
+ Thực hiện các thao tác theo lệnh của Đội trưởng 
đội PCCC. 
+ Bàn giao một cách có hiệu quả trách nhiệm và 
trang thiết bị cho những người thuộc lượng chữa 
cháy chuyên nghiệp. 

5 
Đội bảo vệ và điều khiển 
giao thông 

+ Tập hợp ở vị trí quy định  
+ Ngăn chặn người và phương tiện không có nhiệm 
vụ vào khu vực Kho LPG Đình Vũ 
+ Trực tiếp điều khiển – Hướng dẫn việc sơ tán các 
xe bồn ra khỏi Kho LPG Đình Vũ; Lái xe dừng 
ngay các thao tác nạp hoặc dỡ tải – tháo cần nạp, bỏ 
thiết bị chèn bánh xe, tháo dây 
nối đất, di chuyển đến nơi an toàn – đợi lệnh của 
ban chỉ huy hoặc đội điều khiển giao thông 
+ Thông báo và hướng dẫn các phương tiện của 
khách hàng sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. 
+ Thông báo các thủ tục thực hiện trong quá trình 
xảy ra khẩn cấp. 
+ Hướng dẫn đường vào an toàn cho các phương 
tiện chữa cháy và xe cứu thương đến chỗ xẩy ra 
khẩn cấp 
+ Đếm số nhân viên – Khách, ghi chép đầy đủ vào 
sổ theo dõi của bảo vệ. 
+ Tham gia cấp cứu và các hoạt động khác theo 
lệnh của ban chỉ huy 

 

6 

Đội thông tin và cấp cứu 
người bị nạn 

Tập hợp ở vị trí quy định 
+ Liên lạc với công ty lân cận – Thông báo cho họ 
biết tình hình thực tế. 
+ Thông báo cho các cán bộ phụ trách Kho LPG 
Đình Vũ 
+ Thu thập, xử lý các thông tin để báo cáo ban chỉ 
huy 
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+ Cấp cứu sơ bộ những người bị nạn (Nếu có) – Bố 
trí chuyển họ đến bệnh viện cấp cứu 
+ Nếu như bệnh nhân bất tỉnh tiến hành hô hấp 
nhân tạo – Gọi bác sỹ, xe cấp cứu để chuyển họ đến 
bệnh viện 
Giúp đỡ và tham gia các hoạt động khác khi được 
lệnh 
+ Liên lạc với chính quyền, Công an PCCC Hải 
Phòng, Công an phường, cấp cứu Hải Phòng khi 
cần thiết 

II Rò khí LPG ngoài cầu cảng 

1 
Người phát hiện 

 

+ Nếu không thấy còi báo động phải hét to <<Gas 
rò>>. 
+ Ấn nút <<Dừng khẩn cấp>> ở chỗ gần nhất 
+ Đóng các van để cô lập nguồn rò nếu có thể 
+ Ngắt điện ở khu vực bị rò gas nếu có thể 
+ Báo cáo cho Đơn vị Cầu Cảng/ nhân viên cầu 
cảng trực tại đó 

2 Ban chỉ huy xử lý sự cố 

+ Tập hợp tất cả nhân viên ở vị trí quy định. 
+ Thu thập thông tin 
+ Đánh giá tình trạng của sự việc 
+ Hỗ trợ thông tin, nhân lực, vật lực cùng đơn vị 
Cầu Cảng ứng cứu kịp thời. 
+ Ghi chép đầy đủ sự việc vào sổ vận hành Kho 
LPG Đình Vũ  
+ Báo cáo Kho LPG Đình Vũ chi tiết theo mẫu 

3 Đội bơm cứu hỏa 
+ Tập hợp ở vị trí quy định 
+ Thực hiện các hoạt động khác theo lệnh của ban 
chỉ huy 

4 Đội chữa cháy 

+ Trang bị đầy đủ quần áo cách nhiệt, bảo hộ lao 
động, mặt nạ phòng độc… 
+ Đóng tất cả các van lỏng và hơi liên quan đến hệ 
thống đường ống nhập từ cảng vào bồn chứa. 
+ Di chuyển ra cầu cảng để ứng cứu 
+ Theo lệnh của ban chỉ huy phối hợp với ban quản 
lý cầu cảng 
+ Thực hiện các nhiệm vụ nếu được phân công bởi 
Ban chỉ huy của Đơn vị Cầu Cảng 
+ Trường hợp không thể cô lập được điểm rò rỉ, ưu 
tiên phun nước để làm giảm nồng độ LPG xuống 
mức thấp, hạn chế rủi ro, nhờ sự hỗ trợ của các lực 
lượng chuyên nghiệp 
+ Chuyển giao đầy đủ và có hiệu quả cho lực lượng 
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chữa cháy chuyên nghiệp 

5 
Đội bảo vệ và điều khiển 
giao thông 

+ Tập hợp ở vị trí quy định 
+ Ngăn chặn người và phương tiện không có nhiệm 
vụ vào khu vực Kho LPG Đình Vũ 
+ Trực tiếp điều khiển – Hướng dẫn việc sơ tán các 
xe bồn ra khỏi Kho LPG Đình Vũ; Lái xe dừng 
ngay các thao tác nạp hoặc dỡ tải – tháo cần nạp, bỏ 
thiết bị chèn bánh xe, tháo dây nối đất, di chuyển 
đến nơi an toàn – đợi lệnh của ban chỉ huy hoặc đội 
điều khiển giao thông 
+ Thông báo và hướng dẫn các phương tiện của 
khách hàng sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. 
+ Thông báo các thủ tục thực hiện trong quá trình 
xảy ra khẩn cấp. 
+ Hướng dẫn đường vào an toàn cho các phương 
tiện chữa cháy và xe cứu thương đến chỗ xẩy ra 
khẩn cấp  
+ Đếm số nhân viên – khách, ghi chép đầy đủ vào 
sổ theo dõi của bảo vệ. 
+ Tham gia cấp cứu và các hoạt động khác theo 
lệnh của ban chỉ huy 

6 
Đội thông tin và cấp cứu 
người bị nạn 

+ Tập hợp ở vị trí quy định 
+ Liên lạc với công ty lân cận – Thông báo cho họ 
biết tình hình thực tế. 
+ Thông báo cho các cán bộ phụ trách Kho LPG 
Đình Vũ  
+ Thu thập, xử lý các thông tin để báo cáo ban chỉ 
huy 
+ Cấp cứu sơ bộ những người bị nạn (Nếu có) – Bố 
trí chuyển họ đến bệnh viện cấp cứu 
+ Nếu như bệnh nhân bất tỉnh tiến hành hô hấp 
nhân tạo – Gọi bác sỹ, xe cấp cứu để chuyển họ đến 
bệnh viện  
+ Giúp đỡ và tham gia các hoạt động khác khi được 
lệnh 
+ Liên lạc với chính quyền, Công an PCCC Hải 
Phòng, Công an phường, cấp cứu Hải Phòng khi 
cần thiết. 

B Phối hợp bên ngoài 

  
+ Khi sự cố có diễn biến vượt ra ngoài tầm kiểm 
soát của lực lượng ứng cứu tại chỗ KĐV thì Trưởng 
kíp báo cáo Quản đốc KĐV để huy động lực lượng 
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hỗ trợ bên ngoài lân cận từ Kho Sellan Gas và Kho 
PVGAS North (việc phối hợp ứng cứu được 
thực hiện theo quy trình KĐV.HD.04.04.002_Quy 
trình phối hợp ứng cứu sự cố khẩn cấp giữa kho 
LPG Đình Vũ, Sellan Gas và PVGAS North tại Phụ 
lục 11) + Tổ thông tin liên lạc cho các đơn vị doanh 
nghiệp xung quanh, Ban quản lý Khu công nghiệp 
Đình Vũ về tình hình sự cố. 
+ Tùy theo mức độ, diễn tiến leo thang của sự cố, 
quyết định gọi 114 để nhờ sự hỗ trợ của lực lượng 
chữa cháy chuyên nghiệp. 
+ Tùy theo tình hình thực tế công tác cứu nạn cứu 
hộ, quyết định gọi 115 để nhờ sự hỗ trợ y tế. 
+ Tùy theo diễn tiến của sự cố, quyết định gọi các 
đơn vị doanh nghiệp xung quanh (trong Cụm doanh 
nghiệp an toàn PCCC) để nhờ sự hỗ trợ ứng cứu kịp 
thời. 
+ Khi lực lượng chức năng, cảnh sát phòng cháy 
chữa cháy đến, người chỉ huy hiện trường tại thời 
điểm đó phải bàn giao quyền chỉ huy cho lực lượng 
chức năng, cảnh sát PCCC. Bàn giao phải đảm bảo 
đầy đủ thông tin về sự cố, người bị nạn, các 
biện pháp triển khai nhân sự lực lượng hiện tại, dự 
báo diễn tiến leo thang và các rủi ro phát sinh tiếp 
theo. Tiếp tục hỗ trợ liên tục lực lượng chức năng, 
cảnh sát PCCC cho đến khi sự cố được khống chế 
hoàn toàn 
 

 - Hiệu quả đạt được: Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Cơ sở chưa có sự cố 

liên quan đến hóa chất xảy ra. 

3.6.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố công trình xử lý nước thải 

 - Thuê đơn vị có chức năng hút bùn thải tại bể tách mỡ, hố ga thu 

thoát nước thải định kỳ 03 tháng/lần; 

 - Thuê đơn vị có chức năng hút bùn thải bể phốt định kỳ 12 tháng/lần; 

 - Thực hiện vớt váng dầu mỡ tại bể tách mỡ hàng ngày, vào mùa đông, tăng tần 

suất để váng mỡ không bị vón cục, khó xử lý; 

 - Thực hiện quan trắc nước thải đầu ra để đánh giá hiệu quả xử lý của các bể tự 

hoại, bể tách mỡ. 

3.6.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố công trình thu, thoát nước mưa 
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 - Thuê đơn vị có chức năng hút bùn thải tại rãnh thu, hố lắng cặn định kỳ 6-12 

tháng/lần, đặc biệt là thời điểm trước mùa mưa bão; 

 - Thực hiện vệ sinh công nghiệp trên mặt bằng, thu gom, tập kết rác thải vào 

đúng kho chứa, không tràn ra ngoài kho. 

3.6.5. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố liên quan đến máy nén khí 

 - Tuân thủ quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị áp lực: bình chứa khí nén; 

 - Định kỳ kiểm định an toàn với bình khí nén theo quy định tại QCVN 

01:2008/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình 

chịu áp lực. 

- Ban hành quy trình vận hành máy khí nén. 

- Ban hành quy trình xử lý sự cố máy khí nén với các nội dung chính như sau: 

Đối với máy nén không hoạt động: 

 + Kiểm tra các cầu dao, công tắc điện có tiếp xúc tốt hay không? Cầu chì có bị 

đứt không? 

+ Kiểm tra các đường dây điện và các mối nối còn tiếp xúc tốt hay không? 

+ Kiểm tra các cơ cấu bảo vệ như rơle, công tắc tơ … 

Đối với máy nén chạy mãi không ngừng: 

+ Kiểm tra áp suất trong bình. 

+ Kiểm tra van an toàn xem có hơi xì ra ngoài không. 

+ Kiểm tra hệ thống tự động điều khiển máy nén. 

 + Kiểm tra máy nén. 

Đối với bình bị rò rỉ, xì nước hoặc hơi ở các mối hàn, mối nối: 

+ Tắt máy nén. 

+ Mở van xả để hạ áp suất trong bình xuống. 

+ Kiểm tra xem xét để tìm nguyên nhân xì, rò rỉ và cách khắc phục( nếu được). 

Không được sửa chữa, thay thế các bộ phận chịu áp lực của bình trong khi bình đang 

làm việc hoặc còn áp suất. 

+ Báo cáo cho cấp trên biết để cấp trên quyết định cho hoạt động tiếp hoặc 

ngưng máy sửa chữa, thay thế. 

3.6.6. Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ, vỡ bể chứa dầu và đường ống dẫn dầu. 
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 - Cơ sở có 04 téc chứa dầu Diezel nổi với dung tích 2 m3/téc được bố trí tại khu 

vực riêng biệt ngay tại trạm bơm PCCC để cung cấp cho máy bơm PCCC. 

 - Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn thiết kế bể chứa và đường ống. 

 - Khu vực đặt téc chứa dầu Diezzel có mái che, đê bao quanh khu bể chứa có 

chiều cao khoảng 0,6m có tác dụng làm đê chống tràn dầu. Tại khu vực chứa có hố thu 

dầu dẫn bể hố thu dầu trong trường hợp dầu tràn. 

 - Hố thu dầu có kích thước: Dài x rộng x sâu: 1,3x1,3x1,2m: 2,028 m3. 

 - Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm định bể, đường ống công nghệ. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với hồ sơ môi trường 

Bảng 3.7. Thống kê các nội dung thay đổi, điều chỉnh so với báo cáo ĐTM 

đã được phê duyệt 

TT 
Theo Báo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt  
Thực tế đầu tư  Lý do thay đổi 

1 Quy mô nhân sự: 70 người 
Quy mô nhân sự: 21 
người 

Phù hợp với công suất vận 
hành của Cơ sở 

2 

Quy trình sản xuất: Ngoài 
hoạt động xuất xe bồn còn có 
hoạt động chiết nạp khí hóa 
lỏng LPG từ bồn chứa sang 
bình 12 kg; 45 kg 

Quy trình sản xuất: 
Chỉ có hoạt động 
xuất xe bồn 

Phù hợp với định hướng phát 
triển của Cơ sở 

Hạn chế các tác động rủi ro, 
sự cố đến môi trường 

3 
Máy phát điện dự phòng 
công suất 450 Kw 

Máy phát điện dự 
phòng công suất 
250 Kw 

Phù hợp với công suất thiết 
bị  

Hạn chế tác động xấu đến 
môi trường 

4 
Không có hoạt động ăn 

Không có bể tách dầu mỡ 

Bố trí bếp ăn nhỏ 
với khả năng cung 
cấp 21 xuất ăn/ngày 
cho cán bộ công 
nhân viên làm việc 
tại Cơ sở với lượng 
phát thải nhỏ 0,525 
m3/ngày. 

Xây dựng bể tách 
dầu mỡ 02 ngăn  để 
xử lý sơ bộ trước 

Chăm lo đến đời sống của 
cán bộ công nhân viên làm 
việc tại Cơ sở 

Có các biện pháp xử lý sơ bộ 
trước thải trước khi đấu nối 

Thực hiện quan trắc chất 
lượng nước thải sau bể tách 
dầu mỡ định kỳ để đánh giá 
hiệu quả xử lý (Bảng 5.1, 
Chương 5) 
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TT 
Theo Báo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt  
Thực tế đầu tư  Lý do thay đổi 

khi đấu nối vào hệ 
thống thoát nước và 
xử lý nước thải của 
KCN Đình Vũ 

5 

Nước thải sinh hoạt → Bể 
phốt → Tự chảy vào hệ 
thống thu gom nước thải của 
KCN Đình Vũ  

Nước thải sinh hoạt 
→ Bể phốt → Bể 
gom → Bơm nước 
thải vào hệ thống 
thu gom nước thải 
của KCN Đình Vũ 

- Tăng khả năng lắng cặn và 
kiểm soát chất lượng nước 
thải trước khi đấu nối 

- Đây là vị trí xả nước thải 
đồng thời là điểm lấy mẫu 
quan trắc (do điểm đấu nối 
nước thải của Cơ sở với 
KCN là đường ống kín) 

6 Đốt khí dư 
Không có hoạt động 
đốt khí dư 

Bình chứa LPG có hệ thống 
kiểm soát và điều khiển áp 
suất tự động, tiên tiến, hiện 
đại đảm bảo bình chứa luôn 
cân bằng áp suất trong quá 
trình xuất, nhập và lưu chứa. 

Đường hồi lưu khí và đường 
hồi lưu lỏng hoạt động song 
song đảm bảo cân bằng áp 
suất trong quá trình xuất, 
nhập khí hóa lỏng 

Hạn chế phát thải đến môi 
trường và sự cố cháy nổ 

 
Đối với chất thải nguy hại: 

Khu vực tập kết  

Đối với chất thải 
nguy hại 

Kho chứa 6,6 m2  

Đảm bảo quy định tại Khoản 

6 Điều 35 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 

Các nội dung còn lại không thay đổi so với nội dung báo cáo ĐTM đã được Ủy 

Ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 

21/5/2014. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

A. Nội dung cấp phép 

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải do nước 

thải sinh hoạt của Công ty sau xử lý được thu gom về hệ thống dẫn nước thải và thoát 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Đình Vũ, không xả ra ngoài 

môi trường.  

- Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần và Công ty cổ phần Khu công 

nghiệp Đình Vũ đã ký Hợp đồng tiện ích nước số WUA.002/2020/DCB-MKG  ngày 

01/03/2020 với Công ty TNHH DEEP C Blue về việc cung cấp nước sạch và xử lý nước 

thải của Cơ sở (Công ty TNHH DEEP C được Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ ủy quyền 

chịu trách nhiệm và quản lý cấp nước và tiếp nhận, xử lý nước thải của các nhà đầu tư 

thứ cấp trong KCN Đình Vũ theo quy định có thỏa thuận đính kèm báo cáo). 

Một số thông tin cơ bản về nguồn phát sinh nước thải như sau: 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh của người lao 

động làm việc tại nhà máy; 

+ Nguồn số 2: Nước thải nhà ăn phát sinh từ hoạt động nấu ăn cho người lao 

động làm việc tại nhà máy; 

+ Nguồn số 3: Nước làm mát vỏ ngoài bồn chứa LPG (không tiếp xúc sản phẩm). 

- Lưu lượng xả nước thải của dự án:  

+ Nguồn số 1: 0,945 m3/ngày.đêm 

+ Nguồn số 2: 0,525 m3/ngày.đêm 

+ Nguồn số 3: 5 m3/ngày.đêm 

- Tọa độ độ điểm đấu nối nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105045’, múi chiếu 30): X(m)= 2303019; Y(m) = 608372 

- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung phải bảo 

đảm đáp ứng tiêu chuẩn nội bộ của KCN Đình Vũ.  

- Phương thức xả nước thải: Bơm cưỡng bức. 
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- Chế độ xả nước thải: Liên tục (24/24giờ). 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

6.000 m3/ngày.đêm của KCN Đình Vũ. 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải: 

- Nguồn số 1: Nước thải nhà vệ sinh được thu gom theo đường ống nhựa uPVC 

D110 đặt ngầm về bể tự hoại 03 ngăn (5 m3) đặt dưới khu vệ sinh Văn Phòng sau đó 

đấu nối vào bể gom 02 ngăn (2,1 m3) bằng đương ống nhựa uPVC D90. Tại ngăn thứ 2 

của bể gom đặt bơm chìm bơm nước thải bằng đường ống nhựa HDPE D60 vào hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải của KCN Đình Vũ. 

- Nguồn số 2: Nước thải nhà ăn được thu gom theo đường ống nhựa uPVC D90 

đặt ngầm về bể tách dầu mỡ 02 ngăn (1,4 m3) đặt cạnh nhà ăn sau đó đấu nối vào bể 

gom 02 ngăn (2,1 m3) bằng đương ống nhựa uPVC D90. Tại ngăn thứ 2 của bể gom đặt 

bơm chìm bơm nước thải bằng đường ống nhựa HDPE D60 vào hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải của KCN Đình Vũ. 

- Nguồn số 3: Nước làm mát chảy tràn trên bề mặt bể thu gom vào hệ thống thoát 

nước mưa B300 của Cơ sở trước khi đâu nối vào hệ thống thoát nước mặt của KCN 

Đình Vũ. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải  

 1/ Đối với nước thải sinh hoạt: 

-  Tóm tắt quy trình công nghệ: 

+ Nước thải các khu vệ sinh → 01 bể tự hoại (5 m3) → Bể gom 02 ngăn (2,1 m3) 

→ hệ thống dẫn nước thải chung của khu công nghiệp → Trạm xử lý nước thải tập 

trung của KCN. 

Nước thải tại nhà ăn → 01 bể tách dầu mỡ (1,4 m3) → Bể gom 02 ngăn (2,1 m3)  

→ hệ thống dẫn nước thải chung của khu công nghiệp → Trạm xử lý nước thải tập 

trung của KCN. 

- Công suất thiết kế: 

+ 01 bể tự hoại 3 ngăn, tổng dung tích 5 m3. 
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+ 01 bể tách dầu mỡ 02 ngăn dung tích 1,4 m3 

+ 01 bể gom 02 ngăn dung tích 2,1 m3 

- Tọa độ điểm xả nước thải (01 điểm tại bể gom nước thải): X(m)= 2303019; 

Y(m) = 608372  (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o) 

2/ Nước làm mát bồn chứa LPG 

Nước làm mát → Ranh thu nước mưa B300 → Hệ thống thoát nước mưa KCN 

Đình Vũ 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt quy định tại Khoản 2, Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ kiểm tra vệ sinh bể gom và bể tách dầu mỡ.  

- Đình kỳ hút bể phốt để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự 

cố của hệ thống xử lý (bơm nước thải).  

1.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải của Dự án, bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu 

của Khu công nghiệp Đình Vũ, không xả nước thải trực tiếp ra môi trường. 

- Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực để thường xuyên vận hành hiệu quả các 

hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của dự án. 

- Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đấu nối nước thải về hệ thống thoát 

nước chung của Khu công nghiệp Đình Vũ. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

 Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với khí thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: Cơ sở không có dòng khí thải phát 

sinh (do Cơ sở không có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý khí thải). 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

A. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh 
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 - Nguồn số 01: Máy phát điện dự phòng; 

 - Nguồn số 02: Máy nén khí (trạm bơm PCCC); 

 - Nguồn số 03: Trạm bơm LPG 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tọa độ: X(m) = 2303002; Y(m) = 608369; 

- Nguồn số 02: Tọa độ: X(m) = 2303074; Y(m) = 608352;  

- Nguồn số 03: Tọa độ: X(m) = 2303065; Y(m) = 608318; 

 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045, múi chiếu 30). 

3.  Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung của Cơ sở đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

 Tiếng ồn: 

Bảng 4.1. Giới hạn kiểm soát tiếng ồn 

Stt 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép (dBA) 
Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ  

1 70 55 - 
Khu vực 

thông thường 
QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

  Độ rung: 

Bảng 4.2. Giới hạn kiểm soát độ rung 

Stt 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 
tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

B.  Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Trên đường giao thông nội bộ, quy định giảm tốc độ của các phương tiện 

vận tải. 
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- Đối với các thiết bị có công suất lớn lắp đặt đệm chống rung bằng cao su tại 

chân máy, không tiếp xúc trực tiếp chân đế bằng bê tông, từ đó gảm thiểu độ rung 

khi hoạt động. 

- Tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu đảm bảo nằm trong 

giới hạn cho phép quy định tại Phần A, Mục 4.3. 

- Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn. 

+ Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định. 

+ Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn. 

+ Lắp đặt, bố trí các thiết bị tại vị trí hợp lý tránh ảnh hưởng nhất tới môi trường 

xung quanh. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy móc nhằm đảm bảo mức ồn được 

giữ ở mức thiết kế bởi nhà sản xuất. 

4.4.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.4.1. Đối với chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của Cơ sở 

 - Chủng loại và khối lượng phát sinh:  

Bảng 4.3. Bảng giới hạn kiểm soát chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 
Trạng 

thái 

Ký hiệu 
phân 
loại 

Khối lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

1 
Căn sơn, sơn và véc ni có 
dung môi hữu cơ 

08 01 01 Rắn KS 50 

2 
Hộp mực in thải có chứa hoặc 
nhiễm các thành phần nguy hại 

0802 04 Rắn KS 3 

3 
Phế liệu kim loại bị nhiễm các 
thành phần nguy hại 

11 04 01 Rắn KS 350 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn NH 15 

5 Dầu động cơ, hộp số và bôi 17 02 03 Lỏng NH 250 
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TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 
Trạng 

thái 

Ký hiệu 
phân 
loại 

Khối lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

trơn tổng hợp thải 

6 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn KS 450 

7 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 Rắn KS 500 

8 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 Rắn KS 10 

9 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 
lau, vải bảo vệ thải nhiễm các 
thành phần nguy hại 

18 02 01 Rắn KS 1000 

10 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn NH 130 

  Tổng     2.758 

- Thiết bị lưu chứa: bố trí thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đáp ứng quy 

định tại Khoản 5 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020. 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích kho: 6,6 m2  

+ Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu giữ tại Cơ sở là container 10 feet làm bằng thép hoàn 

toàn chống thấm nước, kín gió và ảnh sáng, không bị biến dạng quá nhiều do va chạm, 

cửa dễ dàng thao tác đóng mở, sàn, nóc, vách và đà chắc chắn. Kho có lắp đặt biển cảnh 

báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa 

CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy, đáp 

ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định; đảm bảo các yêu cầu 

khác theo quy định tại Khoản 6 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020. 

 - Phương án xử lý: Thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

quy định của Pháp luật. 

4.4.2. Chất thải rắn thông thường: 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ quá trình sửa chữa, thay thế thiết bị, nhà xưởng. 
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- Thành phần: Bùn bể phốt, cặn, dầu mỡ động thực vật 

- Lượng thải: 1.200 kg/năm 

- Lưu giữ và xử lý: Lưu giữ tại bể xử lý và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

bơm hút, vận chuyển và đưa đi xử lý theo quy định của pháp luật. 

4.4.3. Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của cán bộ công nhân viên bao gồm thực phẩm 

thừa, chai nhựa... 

- Khối lượng: 7.000 kg/năm. 

- Thiết bị chứa đựng: 04 thùng chứa 200 lít. 

- Khu vực tập kết: 8 m2 mái tôn che mưa nằm phía Tây của Cơ sở sau Nhà văn 

phòng. 

- Phương án xử lý: Phân loại tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định của Pháp luật. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Kết quả quan trắc môi trường nước thải hố ga trước khi xả thải của Cơ sở năm 

2022, 2023 được thể hiện ở như sau: 

5.1.1. Nước thải tại bể tách dầu mỡ 

- Để đánh giá hiệu quả của bể tách dầu mỡ tại Cơ sở, định kỳ Cơ sở tiến hành 

quan trắc chất lượng nước thải (đây không thuộc đối tượng phải giám sát theo Báo cáo 

ĐTM đã được phê duyệt). 

- Tấn suất quan trắc: 03 tháng/lần 

- Vị trí lấy mẫu: Nước thải tại Hố ga sau nhà ăn (bể tách dầu mỡ)  

- Kết quả quan trắc: 

Bảng 5.1. Kết quả  phân tích nước thải tại hố ga sau nhà ăn 

STT Thông số 
Đơn vị 

tính 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

TC KCN 

Đình Vũ 

 Năm 2022 

1.  pH - 7,19 7,6 7,31 8,36 5-9 

2.  TSS mg/l 164 117 125 87 500 

3.  BOD5 mg/l 51 67 48 43 500 

4.  COD mg/l 97 169 87 95 500 

5.  Tổng N mg/l 3,55 25,5 3,46 3,45 40 

6.  Tổng P mg/l 0,74 3,21 0,85 0,79 6 

7.  Amoni mg/l 1,07 4,8 1,12 1,09 10 

8.  Nitrat mg/l 1,06 <0,023 1,20 <0,023 - 

9.  Dầu mỡ 
khoảng 

mg/l 0,3 0,8 0,3 0,5 10 

10.  Coliform 
MPN/

100ml 
7500 8000 6900 5500 10000 

 Năm 2023 

1.  pH - 6,89 7,92 7,52 6,8 5-9 

2.  TSS mg/l 135 100 90 55 500 
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STT Thông số 
Đơn vị 

tính 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

TC KCN 

Đình Vũ 

3.  BOD5 mg/l 125 85 82 37 500 

4.  COD mg/l 231 144 180 83 500 

5.  Tổng N mg/l 28,8 11,71 5,8 5,38 40 

6.  Tổng P mg/l 5,33 4,85 1,76 1,4 6 

7.  Amoni mg/l 4,8 4,41 3,2 3,0 10 

8.  Nitrat mg/l 0,045 0,039 0,027 0,032 - 

9.  Dầu mỡ 
khoảng 

mg/l 1,3 0,8 1,0 0,5 10 

10.  Coliform 
MPN/

100ml 
9200 9800 9700 4200 10000 

5.1.2. Nước thải tại điểm xả thải cuối 

- Tấn suất quan trắc: 03 tháng/lần 

- Vị trí lấy mẫu: Nước thải tại điểm đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước 

thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ. 

- Kết quả quan trắc: 

Bảng 5.2. Kết quả  phân tích nước thải tại bể gom trước khi đấu nối với 

KCN Đình Vũ 

STT Thông số 
Đơn vị 

tính 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

TC KCN 

Đình Vũ 

 Năm 2022 

1.  pH - 7,48 7,3 7,08 7,95 5-9 

2.  TSS mg/l 112 143 92 85 500 

3.  BOD5 mg/l 124 85 86 53 500 

4.  COD mg/l 276 220 146 84 500 

5.  Tổng N mg/l 20,3 28,7 20,5 14,5 40 

6.  Tổng P mg/l 3,50 4,5 3,75 4,85 6 

7.  As mg/l 0,002 0,0039 0,0025 0,0043 0,1 

8.  Hg mg/l 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,01 
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STT Thông số 
Đơn vị 

tính 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

TC KCN 

Đình Vũ 

9.  Pb mg/l 0,0011 0,0048 0,0012 0,0035 0,5 

10.  Cd mg/l 0,0015 0,0017 0,0012 0,0015 0,1 

11.  Cr3+ mg/l <0,02 0,033 <0,02 0,03 0,1 

12.  Cr6+ mg/l 0,016 0,028 0,018 0,029 1 

13.  Cu mg/l 0,018 0,077 0,016 0,070 2 

14.  Zn mg/l 0,091 0,181 0,087 0,171 3 

15.  Ni mg/l 0,003 0,0035 0,0035 0,0036 0,5 

16.  Mn mg/l 0,017 0,100 0,021 0,048 1 

17.  Fe mg/l 0,079 0,43 0,083 0,057 5 

18.  Dầu mỡ 
khoảng 

mg/l 0,5 1,0 0,4 0,6 10 

 Năm 2023 

1.  pH - 7,39 7,78 7,93 6,9 5-9 

2.  TSS mg/l 80 105 110 52 500 

3.  BOD5 mg/l 115 88 85 34 500 

4.  COD mg/l 210 157 164 65 500 

5.  Tổng N mg/l 21,0 28,0 29 3,66 40 

6.  Tổng P mg/l 3,87 3,81 3,46 1,10 6 

7.  As mg/l 0,0018 0,0018 0,0016 0,0014 0,1 

8.  Hg mg/l 0,0012 0,0012 0,0014 0,001 0,01 

9.  Pb mg/l 0,0012 0,001 0,0012 0,0011 0,5 

10.  Cd mg/l 0,0015 0,0015 0,0014 0,0012 0,1 

11.  Cr3+ mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 

12.  Cr6+ mg/l 0,015 0,014 0,0124 0,017 1 

13.  Cu mg/l 0,020 0,018 0,015 0,0159 2 

14.  Zn mg/l 0,1 0,1 0,125 0,0924 3 

15.  Ni mg/l 0,0028 0,0032 0,0036 0,0025 0,5 
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STT Thông số 
Đơn vị 

tính 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

TC KCN 

Đình Vũ 

16.  Mn mg/l 0,019 0,016 0,013 0,022 1 

17.  Fe mg/l 0,086 0,093 0,090 0,104 5 

18.  Dầu mỡ 
khoảng 

mg/l 1,1 0,9 0,9 0,3 10 

 Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường nước thải định kỳ năm 2022 và 2023 

của Cơ sở cho thấy: 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong mẫu nước thải tại Cơ sở trước khi xả nước thải ra 

môi trường trong kỳ quan trắc đều thấp hơn Tiêu chuẩn nước thải đầu vào Hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi và khí thải 

5.2.1. Môi trường làm việc 

- Tấn suất quan trắc: 06 tháng/lần 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ KK1: Khu kho chứa 

+ KK2: Khi chiết nạp 

+ KK3: Khu vực văn phòng 

- Kết quả quan trắc: 

Bảng 5.3. Kết quả  quan trắc môi trường không khí khu vực làm việc 

STT Thông số 
Đơn vị 

tính 
KK1 KK2 KK3 QCVN 

 Năm 2022 - Đợt 1 

1.  Nhiệt độ 0C 28,6 28,0 28,0 18-32(!) 

2.  Độ ẩm % 65 69 70 40-80(!) 

3.  Tốc độ gió m/s 0,2 0,3 0,3 0,2-1,5(!) 

4.  Bức xạ nhiệt mW/cm2 2,33 2,53 2,37 - 

5.  Mùi - Không mùi - 

6.  Tiếng ồn dBA 76,3 70,1 52,5 85(2) 

7.  Bụi mg/m3 0,126 0,151 0,095 8(3) 
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STT Thông số 
Đơn vị 

tính 
KK1 KK2 KK3 QCVN 

8.  CO mg/m3 6,5 5,3 7,1 40(4) 

9.  NO2 mg/m3 0,035 0,043 0,028 104) 

10.  SO2 mg/m3 0,079 0,063 0,047 104) 

11.  Hydrocacbon mg/m3 1,27 1,74 1,16 300(5) 

 Năm 2022 - Đợt 2 

12.  Nhiệt độ 0C 32,9 33,5 27,3 18-32(!) 

13.  Độ ẩm % 68 68 67 40-80(!) 

14.  Tốc độ gió m/s 0,8 0,8 0,2 0,2-1,5(!) 

15.  Bức xạ nhiệt mW/cm2 0,78 1,17 0,37 - 

16.  Mùi - Không mùi - 

17.  Tiếng ồn dBA 64,2 68,5 55,7 85(2) 

18.  Bụi mg/m3 0,132 0,140 0,086 8(3) 

19.  CO mg/m3 6,2 5,5 6,5 40(4) 

20.  NO2 mg/m3 0,038 0,045 0,030 104) 

21.  SO2 mg/m3 0,082 0,068 0,052 104) 

22.  Hydrocacbon mg/m3 1,25 1,65 1,20 300(5) 

 Năm 2023 - Đợt 1 

23.  Nhiệt độ 
0C 19,5 19,7 19,5 18-32(!) 

24.  Độ ẩm % 82 80 81 40-80(!) 

25.  Tốc độ gió m/s 1,2 1,3 1,1 0,2-1,5(!) 

26.  Bức xạ nhiệt mW/cm2 1,73 1,72 1,56 - 

27.  Mùi - Không mùi - 

28.  Tiếng ồn dBA 58,8 60,2 53,1 85(2) 

29.  Bụi mg/m3 0,121 0,137 0,092 8(3) 

30.  CO mg/m3 6,4 4,9 6,7 40(4) 

31.  NO2 mg/m3 0,040 0,038 0,027 104) 
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STT Thông số 
Đơn vị 

tính 
KK1 KK2 KK3 QCVN 

32.  SO2 mg/m3 0,087 0,070 0,041 104) 

33.  Hydrocacbon mg/m3 1,32 1,68 1,20 300(5) 

 Năm 2023 - Đợt 2 

34.  Nhiệt độ 0C 28,6 29,3 27,5 18-32(!) 

35.  Độ ẩm % 65 63 61 40-80(!) 

36.  Tốc độ gió m/s 1,2 1,1 0,7 0,2-1,5(!) 

37.  Bức xạ nhiệt mW/cm2 1,23 1,30 0,86 - 

38.  Mùi - Không mùi  

39.  Tiếng ồn dBA 54,4 60,3 52,6 85(2) 

40.  Bụi mg/m3 0,126 0,135 0,038 8(3) 

41.  CO mg/m3 7,1 4,4 7,9 40(4) 

42.  NO2 mg/m3 0,04 0,04 0,03 104) 

43.  SO2 mg/m3 0,079 0,073 0,037 104) 

44.  Hydrocacbon mg/m3 0,139 0,159 0,165 300(5) 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ (1)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

+ (2)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ (3)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca làm việc); 

+ (4)QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca làm việc); 

+ (5)Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT: về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 

động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 

- (-): Không quy định. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực làm viêc định kỳ 

năm 2022 và 2023 của Cơ sở cho thấy: 
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- Nồng độ bụi tại khu vực sản xuất của Công ty đều nhỏ hơn giới hạn cho phép 

theo QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca làm việc). 

- Nồng độ ô nhiễm không khí tại khu vực sản xuất của Công ty đều nhỏ hơn giới 

hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca 

làm việc) và Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT. 

- Tiếng ồn tại khu vực sản xuất của công ty đều nhỏ hơn giới hạn cho phép QCVN 

24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc. 

5.2.2. Môi trường xung quanh 

- Vị trí lấy mẫu: 03 vị trí bên ngoài phạm vị Cơ sở theo chiều hướng gió 

- Kết quả quan trắc: 

Bảng 5.4. Kết quả  quan trắc môi trường không khí xung quanh 

STT Thông số 
Đơn vị 

tính 
KK4 KK5 KK6 

QCVN 

05/2013/BTNMT 

 Năm 2022 - Đợt 1  

1.  TSP µg/m3 123 143 139 300 

2.  CO µg/m3 6000 6300 5500 30,000 

3.  NO2 µg/m3 23 21 25 200 

4.  SO2 µg/m3 39 36 32 350 

5.  Hydrocacbon µg/m3 1040 1380 1250 5,000(1) 

6.  Tiếng ồn dBA 63,9 64,7 64,2 70(2) 

 Năm 2022 - Đợt 2 

7.  TSP µg/m3 128 131 130 300 

8.  CO µg/m3 6200 6100 5300 30000 

9.  NO2 µg/m3 27 23 25 200 

10.  SO2 µg/m3 40 35 30 350 

11.  Hydrocacbon µg/m3 1120 1350 1140 5,000 

12.  Tiếng ồn dBA 65,3 65,1 63,8 70 
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STT Thông số 
Đơn vị 

tính 
KK4 KK5 KK6 

QCVN 

05/2013/BTNMT 

 Năm 2023 - Đợt 1 

13.  TSP µg/m3 0,119 0,123 0,127 300 

14.  CO µg/m3 5500 5200 5400 30,000 

15.  NO2 µg/m3 26 21 24 200 

16.  SO2 µg/m3 37 39 36 350 

17.  Hydrocacbon µg/m3 1,08 1,31 1,27 5,000 

18.  Tiếng ồn dBA 63,1 64,4 64,1 70 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

+ (1)QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

+ (2)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh định kỳ năm 

2022 và 2023 của Cơ sở cho thấy: 

- Nồng độ ô nhiễm không khí tại khu vực xung quanh của Công ty đều nhỏ hơn 

giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh và QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. 

- Tiếng ồn tại khu vực xung quanh của công ty đều nhỏ hơn giới hạn cho phép 

theo QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

5.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước mặt 

- Vị trí lấy mẫu: Nước mặt tại mương thoát nước gần kho 

- Kết quả quan trắc: 

Bảng 5.5. Kết quả  quan trắc môi trường nước mặt 

STT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2022 Năm 2023 

QCVN 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2 
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STT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Năm 2022 Năm 2023 

QCVN 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2 

1.  pH - 7,13 7,26 7,22 7,13 5,5-9 

2.  TSS mg/l 22 34 30 34 100 

3.  COD mg/l 44 40 38 18 50 

4.  Tổng N mg/l 0,84 0,82 0,62 0,3 - 

5.  Tổng P mg/l 0,15 0,15 0,10 0,66 - 

6.  Tổng dầu mỡ mg/l <0,3 <0,3 <0,3 0,10 0,3 

 Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường nước mặt định kỳ năm 2022 và 2023 

của Cơ sở cho thấy: 

Chất lượng nước mặt tại mương thoát nước gần kho qua các đợt quan trắc năm 

2022 và 2023 đều thỏa mãn cột B2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt. 
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở 

 Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải và khí thải đã hoàn 

thành của Dự án cụ thể như sau: 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng. 

- Tần sất quan trắc lấy mẫu đối với nước thải theo hướng dẫn tại khoản 5, điều 

21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT đối với dự án như sau: 

+ Đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định: 3 lần liên tiếp x 1 

ngày/lần. 

+ Tổng số lần lấy mẫu quan trắc giai đoạn vận hành thử nghiệm: 03 lần. 

- Chương trình quan trắc vận hành thử nghiệm như sau: 

+ Vị trí lấy mẫu: 01 điểm tại bể gom nước thải. Tọa độ: X(m)= 2303019; Y(m) = 

608372  (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o) 

+ Tần suất lấy mẫu: 01 ngày/lần trong 03 ngày liên tiếp. 

+ Thông số lấy mẫu: pH, TSS, BOD5, Amoni, dầu mỡ động thực vật, coliform. 

Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn nước thải đầu vào Trạm xử lý nước thải tập trung 

KCN Đình Vũ. 

Tổ chức thực hiện quan trắc: Các đơn vị có chức năng quan trắc và phân tích môi 

trường thực hiện. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

- Đối với nước thải:  Căn cứ Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Hoạt động của Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc 

môi trường nước thải do nước thải của Cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN Đình Vũ. 

- Đối với chất thải: 

+ Chất thải rắn thông thường: theo dõi, giám sát việc thu gom chất thải rắn thông 

thường vào nơi chứa; lưu giữ hợp đồng hoặc chứng từ hoặc giấy tờ có liên quan đến việc 

chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

+ Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại được phân định, phân loại trước khi đưa 

vào khu vực lưu trữ chất thải nguy hại; Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển 
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và xử lý chất thải nguy hại; Lưu giữ hợp đồng, liên chứng từ CTNH và quản lý CTNH 

theo quy định hiện hành. 

- Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường 

tại Cơ sở: Đánh giá chất lượng môi trường tại Cơ sở; phát hiện và kịp thời khắc phục 

các thông số ô nhiễm có nguy cơ vượt quy chuẩn cho phép. Trong quá trình hoạt động, 

Cơ sở xin tự đề xuất chương trình quan trắc và giám sát môi trường định kỳ tại Cơ sở 

như sau: 

Bảng 6.1. Chương trình giám sát môi trường định kỳ tại Cơ sở 

STT Vị trí giám sát Chỉ tiêu giám sát Tiêu chuẩn so sánh Tần suất 

I Môi trường làm việc (02 điểm) 

1 
Khu vực bồn chứa 

LPG (KK1) Tiếng ồn, Độ rung, 

Bụi, CO, NO2, 

SO2, Pronal, Butan 

+ QCVN 24:2016/BYT 

+ QCVN 27:2016/BYT 

+ QVCN 02:2019/BYT 

+ QCVN 03:2019/BYT 

6 tháng/lần 

2 
Khu vực trạm bơm 

LPG (KK2) 

II Môi trường nước thải (01 điểm) 

1 

Nước thải tại bể gom 

cuối cùng của Cơ sở 

(NT) 

pH, TSS, BOD5, 

Amoni, Tổng N, 

Tổng P, Coliform 

Tiêu chuẩn KCN Đình 

Vũ 
6 tháng/lần 

 Ghi chú: Riêng với thông số Propan và Butan chủ Cơ sở sẽ tiến hành quan trắc 

khi có quy chuẩn quy định. 

 - Sơ đồ giám sát môi trường định kỳ tại Cơ sở như sau: 
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Hình 6.1. Sơ đồ vị trí giám sát môi trường định kỳ 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí quan trắc môi trường định kỳ hàng năm của Cơ sở dự kiến: 15 triệu đồng/năm.  
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CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐÔI VỚI CƠ SỞ 

 Trong các năm 2022, 2023 và 9 tháng đầu năm 2024, Cơ sở không có các đợt 

thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra 

công tác chấp hành pháp luật về BVMT tại Cơ sở. 
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần cam kết: 

-  Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi 

trường, nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Thực hiện thu gom, lưu chứa và chuyển giao chất thải định kỳ cho các đơn vị 

có chức năng và năng lực theo đúng quy định. 

- Thực hiện lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy 

định cho cơ quan quản lý; công khai thông tin giấy phép môi trường đã được cấp để các 

tổ chức, cá nhân liên quan tham gia trong việc theo dõi, giám sát công tác bảo vệ môi 

trường của cơ sở. 

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố hóa 

chất, sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải và hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc 

phục thiệt hại do sự cố gây ra. 

- Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình vận hành cơ sở. 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý 

Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm các tác động do cơ sở gây 

ra đối với môi trường không khí, tiếng ồn.  

- Cam kết giảm thiểu tác động đến môi trường xã hội, an ninh trật tự và giao 

thông. 

- Cam kết không sử dụng hóa chất, nguyên liệu bị cấm theo quy định của Pháp 

luật Việt Nam 

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu 

để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng./. 
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